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 MN Hồng Phong 1 Lương Thị Kim Oanh HT

Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao 

chất lượng giáo dục kỹ năng sống  cho trẻ 

trong trường mầm non

x

x

 MN Hồng Phong 2 Ngô Thị Thiêm PHT

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng 

ứng dụng CNTTtrong dạy học ở trường mầm 

non 
x

x

 MN Hồng Phong 3 Nguyễn Thị Ngát PHT

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng 

chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm 

non 

x

 MN Hồng Phong 4 Nguyễn Thị Hoài YT

một số biện pháp nâng cao chất lượng y tế 

trong trường học đường trong trường mầm 

non 

x

 MN Hồng Phong 5 Nguyễn Thị Xuân KT Giải pháp về công tác quản lý,chứng từsổ 

sách, kế toán 
x

 MN Hồng Phong 6 Nguyễn Thị Loan GV

Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi theo 

quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong trường 

mầm non 

x

x

 MN Hồng Phong 7 Nguyễn Thị Châm GV Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi nâng cao 

khả năng cảm thụ các làn điệu dân ca 

x

 MN Hồng Phong 8 Trần Thị Liễu GV Một số biện pháp giúp giúp trẻ 4-5 tuổi làm 

quen với tác phẩm âm nhac 

x

 MN Hồng Phong 9 phạm Thị Hoa GV

Sưu tầm viết lời mới cho một số bài đồng Dao 

và cách chơi trò chơi tương ứng các bài Đồng 

Dao trong quá trình dạy trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

x

x
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 MN Hồng Phong 10 Đặng Hồng Thơ GV một số biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 5-6 tuổi thông qua đồng Dao, ca Dao

x

 MN Hồng Phong 11 Nguyễn Thị Thủy GV một số giải pháp cho trẻ 5-6 tuổi học tốt môn 

làm quen với chữ cái 

x

 MN Hồng Phong 12 Đỗ Thị Trang GV Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú 

tham gia khám phá khoa học 

x

 MN Hồng Phong 13 Đỗ Thị Giang GV một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi cảm thụ tác 

phẩm âm nhạc 

x

 MN Hồng Phong 14 Trần Thu Hằng GV

Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi theo 

quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong trường 

mầm non 

x

 MN Hồng Phong 15 Phạm Thị Thuyên GV Một số biện pháp nâng cao giáo dục thẩm mỹ 

cho trẻ 4-5 tuổi học tốt môn tạo hình 

x

 MN Hồng Phong 16 Phạm Thị Nhài GV một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi làm quên 

với toán sơ đẳng 

x

x

 MN Hồng Phong 17 Trần thị Hiên GV Một số biện pháp cho trẻ 4-5 tuổi làm quen 

với môi trường tự nhiên 

x

 MN Hồng Phong 18 Nguyễn Thị Mai A GV

Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc diễn cảm 

cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua hoạt động 

văn học 

x

 MN Hồng Phong 19 Trần Thị Thu GV Một số biện pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 24-

36 tháng tuổi 

x

 MN Hồng Phong 20 Nguyễn Thị Mai B GV Một số giải  pháp giúp  trẻ 24-36 tháng học tốt 

môn văn học  

x

x

 MN Hồng Phong 21 Nguyễn Thị Thắm GV

Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-

5 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện 

kể 

x



 MN Hồng Phong 22 Nguyễn Thị Yến GV Một số biện pháp cho trẻ 4-5 tuổi làm quen 

với tác phẩm văn học 

x

 MN Hồng Phong 23 Lê Thị Tình GV

Một số giải pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi 

phát triển tốt ngôn ngữ qua môn nhận biết tập 

nói 

x

 MN Hồng Phong 24 Dương Thi Thu Trang GV Lựa chon và sử dụng trò chơi để phát triển

 vốn từ cho trẻ 4-5 tuổi 
x

 MN Hồng Phong 25 Trần T.Quỳnh Nhung GV
Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3-

4 tuổi thông qua hoạt động tạo hình 
x

 MN Hồng Phong 26 Nguyễn Thị Lan Hương GV

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác 

phẩm văn học 

x

Ngƣời tổng hợp

Nguyễn Thị Xuân 

SĐT: 0974723222

HIỆU TRƢỞNG

Lƣơng Thị Kim Oanh 









LĐTT

MN ……………….. Nguyễn…………… Hiệu trưởng Một số biện pháp chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học x

1  TH An Sinh B 1 Hiệu trưởng

 TH An Sinh B 2 Chu Văn Sơn P.Hiệu trưởng Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học 
cho học sinh trường tiểu học An Sinh Bx

 TH An Sinh B 3 Trương Thị Hà CTCĐ Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục phẩm chất đạo đức
cho học sinh lớp 2.

 TH An Sinh B 4 Nguyễn Thị Lan TTCM tổ 1 Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

 TH An Sinh B 5 Nguyễn Thị Thảo TTCM tổ 2+ 3 Rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt đọng ngoài giờ lên lớp

 TH An Sinh B 6 Phạm Thị Hương Linh TPT Đội Hướng dẫn học sinh học tốt phân môn vẽ tranh

 TH An Sinh B 7 Hoàng Tiến Anh TTCM tổ 4+ 5 Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp

 TH An Sinh B 8 Trần Thị Hương Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn chữ viết cho học sinh lớp 1

 TH An Sinh B 9 Lê Thị Tâm Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5

 TH An Sinh B 10 Ngô Thị Như Hoa Giáo viên Tổ chức trò chơi thông qua môn tiếng việt lớp 3

 TH An Sinh B 11 Đặng Thị Chiên Giáo viên Một số biện pháp tổ chức trò chơi cho học sinh lớp 2B qua môn tiếng việt

 TH An Sinh B 12 Nguyễn Thị Minh Giáo viên Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 5

 TH An Sinh B 13 Vũ Thị Lý Giáo viên Tháng 01/2019 nghỉ hưu

 TH An Sinh B 14 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Sử dụng giáo cụ trực quan trong giảng dạy tiếng anh cho học sinh lớp 3

 TH An Sinh B 15 Ngô Thị Thanh Mai Giáo viên Một số biện pháp tích cự nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp

 TH An Sinh B 16 Nguyễn Thị Thỏa Thư viện Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn

 TH An Sinh B 17 Phạm Hoàng Điệp Hành chính Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công văn đi đến ở trường tiểu học

UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CHỨC VỤ Tên đề tài SKKN/GPST STT HỌ VÀ TÊN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

DANH HIỆU THI ĐUA
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2 TH Bình Khê II 1 Nguyễn  Bích Luyện Hiệu trưởng Công tác chỉ đạo rèn chữ viết, giữ vở sạch cho HS trong trường TH. x

TH Bình Khê II 2 Nguyễn Thúy Vân Phó HT Công tác chỉ đạo quản lý UDCNTT trong trường tiểu học x

TH Bình Khê II 3 Ngô Trung Tuyến Giáo viên Một số Biện  pháp  rèn viết đúng chính tả cho HS lớp 5 x

TH Bình Khê II 4 Nguyễn Thị Lương TTCM 1,2,3 Một số Bp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp1 x

TH Bình Khê II 5 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. x

TH Bình Khê II 6 Nguyễn Thị Bưởi Giáo viên Một số giải pháp giúp HS tiểu học  học tốt từ vựng môn Tiếng Anh x

TH Bình Khê II 7 Ngô Thị Hồng Lương Giáo viên Tạo hứng thú cho HS trong giờ học vẽ tranh đề tài. x

TH Bình Khê II 8 Trần Thị Minh Thoa TTCM 4,5 Các BP rèn đạo đức cho HS Tiểu học. x

TH Bình Khê II 9 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Một số BP nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp. x

TH Bình Khê II 10 Phạm Thị Duyên Giáo viên Rèn KN giải toán có lời văn cho HS lớp 2.  

TH Bình Khê II 11 Phạm T. Diệu Huyền Giáo viên Rèn chữ viết cho HS lớp 2 thông qua môn tập viết lớp 1 x

TH Bình Khê II 12 Phạm Thị Hiển TV-TB Hoạt động thư viện nâng cao chất lương dạy và học. x

TH Bình Khê II 13 Nguyễn Thị Bé HC-VT Công tác quản lý chứng từ, sổ sách, KT trường học. x

TH BÌnh Khê Ii 14 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Một số biện pháp rèn KN đọc cho HS lớp 2 thông qua môn tập đọc x

TH BÌnh Khê II 15 Đỗ Thị Phương Cúc Giáo viên Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 3 x

3 TH Hồng Thái Tây 1 Vũ Đình Cừ HT

TH Hồng Thái Tây 2 Hoàng Văn Dương PHT

TH Hồng Thái Tây 3 Nguyễn Thị Thùy PHT

TH Hồng Thái Tây 4 Nguyễn Thị Ngân TP 4-5

TH Hồng Thái Tây 5 Phạm Thị Anh GV

TH Hồng Thái Tây 6 Nguyễn Thị Tho TT 4-5

TH Hồng Thái Tây 7 Hoàng Thu Hằng GV

TH Hồng Thái Tây 8 Hoàng Ngọc Thoa GV

TH Hồng Thái Tây 9 Lê Văn Vinh GV

TH Hồng Thái Tây 10 Phạm Thùy Dương GV

TH Hồng Thái Tây 11 Nguyễn Huyền Dịu TPTĐ

TH Hồng Thái Tây 12 Ngô Sỹ Hùng GV

TH Hồng Thái Tây 13 Vũ Thị Kiều Loan TT 2-3

TH Hồng Thái Tây 14 Nguyễn Thị Dương TP 2-3



TH Hồng Thái Tây 15 Bùi Thị Tuyết GV

TH Hồng Thái Tây 16 Vũ Thị Thu Huyền GV

TH Hồng Thái Tây 17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn GV

TH Hồng Thái Tây 18 Vũ Hoàng Thảo GV

TH Hồng Thái Tây 19 Đỗ Thị Kim Dung GV

TH Hồng Thái Tây 20 Hoàng Thanh Thúy GV

TH Hồng Thái Tây 21 Vũ thị Thanh Thêm GV

TH Hồng Thái Tây 22 Đào Thị Thu TT T 1

TH Hồng Thái Tây 23 Nguyễn Thị Thoa CTCD

TH Hồng Thái Tây 24 Nguyễn Thị Thu Thùy GV

TH Hồng Thái Tây 25 Hoàng Thị Thanh Nga TP T 1

TH Hồng Thái Tây 26 Đinh Thị Kim Dung GV

TH Hồng Thái Tây 27 Mạc Thị Duyên GV

TH Hồng Thái Tây 28 Nguyễn Th.Phương GV

TH Hồng Thái Tây 29 Hà Thu Huyên GV

TH Hồng Thái Tây 30 Hoàng Văn Đại GV

TH Hồng Thái Tây 31 Phạm Xuân Thắng HC

TH Hồng Thái Tây 32 Nguyễn Thị Thảo YT

TH Hồng Thái Tây 33 Nguyễn Thị Nhung TV-TB

4 TH Bình Khê I 1
Lê Thị Thu Hương HT

Biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường TH Bình Khê I x

TH Bình Khê I 2
Nguyễn Thị Phượng Phó hiệu trưởng

Một số biện pháp chỉ đạo BDCM cho đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường TH Bình Khê Ix

TH Bình Khê I 3
Trần Văn Toán Phó Hiệu trưởng

Thực hiện quản lý thực hiện ATGT tại trường Tiểu học Bình Khê I x

TH Bình Khê I 4

Lê Thị Thanh Hải TT tổ 1

Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1
x

TH Bình Khê I 5
Nguyễn Thị Thúy TP tổ 1

Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn Đạo đức ở lớp 1 x

TH Bình Khê I 6
Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên

Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1 x

TH Bình Khê I 7
Đào Thị Nga Giáo viên

Một số trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 1x

TH Bình Khê I 8
Trần Thị Thùy Giáo viên

Phương pháp vẽ trang trí trong trường tiểu học x

TH Bình Khê I 9
Bùi Thị Liên TPT Đội

phương pháp vẽ tranh đề tài trong trường tiểu học x

TH Bình Khê I 10
Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Âm nhạc x

TH Bình Khê I 11
Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên

Rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 thông qua môn tập viết x



TH Bình Khê I 12
Ngô Thị Nguyệt

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 1 x

TH Bình Khê I 13
NgôThị Phượng TT tổ 2+3

Biện pháp dạy học tích cực môn toán ở lớp 3. x

TH Bình Khê I 14
Đường Thị Phương TP tổ 2+3

Rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2 x

TH Bình Khê I 15
HuỳnhThị Phương Thúy Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 x

TH Bình Khê I 16
Nguyễn Thị Hà Lan Giáo viên

Giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn tập làm văn x

TH Bình Khê I 17
Hoàng Thị Huyền Giáo viên

Một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 3 x

TH Bình Khê I 18

Nguyễn Thị Mến Giáo viên

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
x

TH Bình Khê I 19
Nguyễn Quỳnh Ân Giáo viên

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 x

TH Bình Khê I 20
Nguyễn Thị Hương Giáo viên

Nâng cao phương pháp dạy Tập đọc - Kể chuyện cho học sinh lớp 2 x

TH Bình Khê I 21
Diệp Văn Long Giáo viên

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung x

TH Bình Khê I 22
Nguyễn Thị Ngát

Giáo viên tổ chức hoạt động nhóm nhằm nâng cao chất lượng học môn thể dục lớp 2 x

TH Bình Khê I 23
Trần Thị Mai Hương TT tổ 4+5

Mộtsố biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng x

TH Bình Khê I 24
Nguyễn Thị Hương TP tổ 4+5

Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán lời văn lớp 4-dạng toán trung bình cộng x

TH Bình Khê I 25
Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

Mộtsố biện pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Toán lớp 4 x

TH Bình Khê I 26
Phan Hồng Nhung Giáo viên-CTCĐ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn miêu tả ở lớp 5 x

TH Bình Khê I 27
Huỳnh Thị Phương Anh Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ học chính tả cho học sinh lớp 4 x

TH Bình Khê I 28
Lô Duy Tân Giáo viên

Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 x

TH Bình Khê I 29
Đồng Thị Minh Tâm Giáo viên

Một số hoạt động trò chơi giúp nâng cao chất lượng dạy học trong giờ học tiếngAnh dành cho học sinh khối 5x

TH Bình Khê I 30
Nguyễn Thị Thiềm Giáo viên

Nâng cao kĩ năng nghe cho học sinh lớp 3 x

TH Bình Khê I 31
Khúc Hồng Lê Giáo viên

Nâng cao chất lượng dạy từ vựng cho học sinh lớp 4 x

TH Bình Khê I 32
Vương Thị Phương Thảo Giáo viên

Nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 x

TH Bình Khê I 33
Lê Thị Thanh Huyền Kế toán

Một số kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán x

TH Bình Khê I 34 Nguyễn Thị Phượng HC Biện pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư-hành chính. x

5  TH Đức Chính 1 Nguyễn Thị Xầm Hiệu trưởng

 TH Đức Chính 2
Nguyễn Thị Phương Nhung Phó Hiệu trưởng

 TH Đức Chính 3 Nguyễn Thị Thoa CTCĐ

 TH Đức Chính 4 Nguyễn Thị Hà TTCM

 TH Đức Chính 5 Nguyễn Thị Vân Anh TTCM

 TH Đức Chính 6 Đoàn Thị Diệu Ly Giáo viên



 TH Đức Chính 7 Dương Thị Dung Giáo viên

 TH Đức Chính 8 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

 TH Đức Chính 9 Vương Thị Thi TPT

 TH Đức Chính 10 Trần Thị Bích Giáo viên

 TH Đức Chính 11 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

 TH Đức Chính 12 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên

 TH Đức Chính 13 Nguyễn Xuân Hiền Giáo viên

 TH Đức Chính 14 Phạm Thị Hằng Giáo viên

 TH Đức Chính 15 Phạm Thăng Long Giáo viên

 TH Đức Chính 16
Nguyễn Thị Thanh Thái

Văn thư - Hành 

chính

 TH Đức Chính 17
Phạm Thị Đua

Thư viện -Thiết 

bị

 TH Đức Chính 18 Nguyễn Hương Bưởi Kế toán

 TH Đức Chính 19 Đặng Thị Phượng Giáo viên

 TH Đức Chính 20 Nguyễn Thị Hương Giáo viên

 TH Đức Chính 21 Phạm Thị Hải Hà Giáo viên

6  TH Yên Thọ 1 Vũ Thị Phương Thảo Hiệu trưởng
Một số biện pháp nâng cao cơ sở vật chất của nhà trường trong công tác trường 

chuẩn QG.
x

 TH Yên Thọ 2 Hoàng Thị Thu Hà P. Hiệu trưởng Một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường THx

 TH Yên Thọ 3 Trần Thị Hoàn
Giáo viên 

TTCM
Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh lớp 1. x

 TH Yên Thọ 4 Lê Thị Lan
Giáo viên 

TTCM
Một số biện pháp giúp đỡ học sinh tiếp thu bài chậm môn Toán lớp 3. x

 TH Yên Thọ 5 Phạm Thị Lê
Giáo viên 

TTCM
Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.. x

 TH Yên Thọ 6 Trần Văn Cường Giáo viên Đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục lớp 5. x

 TH Yên Thọ 7 Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng PTĐ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng môn âm nhạc cho HS lớp 5. x

 TH Yên Thọ 8 Nguyễn Thị Bảo Giáo viên Một số biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp 1. x

 TH Yên Thọ 9 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn toán lớp 1. x

 TH Yên Thọ 10 Nguyễn Thị Viện Giáo viên

 TH Yên Thọ 11 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 qua phân môn tập đọc. x

 TH Yên Thọ 12 Đỗ Thị Dung Giáo viên Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2. x

 TH Yên Thọ 13 Đỗ Thị Kim Yến Giáo viên Một số rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4. x



 TH Yên Thọ 14 Hà Thị Kim Huệ Giáo viên Dạy tập làm văn theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.. x

 TH Yên Thọ 15 Khổng Thị Hòa Giáo viên Giáo dục một số kỹ năng sông cho học sinh lớp 1 qua môn Tiếng việt. x

 TH Yên Thọ 16 Nguyễn Thị Hải Lý Giáo viên Một số biện pháp rèn đọc  cho học sinh lớp 2. x

 TH Yên Thọ 17 Đỗ Thị Vân Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn LT&C lớp 4. x

 TH Yên Thọ 18 Lê thị Ngọc Diệp Giáo viên Rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 qua phân môn tập viết x

 TH Yên Thọ 19 Ngô Thị Ngọc Mai Giáo viên Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp 5.. x

 TH Yên Thọ 20 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Một số biện pháp rèn kỹ năng viết cho học sinh lớp 5. x

 TH Yên Thọ 21 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Vận dụng trò chơi vào giảng dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học. x

 TH Yên Thọ 22 Nguyễn T Minh Thảo Giáo viên Một số phương pháp rèn kĩ năng đọc tiếng anh cho học sinh lớp 3. x

 TH Yên Thọ 23 Chu Minh Thùy Giáo viên Phương pháp giúp học sinh lớp 4 thực hiện quy trình vẽ cùng nhau và tạo câu chuyện. x

 TH Yên Thọ 24 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Rèn kĩ năng tập đọc nhạc cho học sinh lớp 5. x

 TH Yên Thọ 25 Bùi Thị Tuyến Giáo viên Một số giải pháp rèn kĩ năng hát cho học sinh lớp 2. x

 TH Yên Thọ 26 Lê Thị Hồng Quyên Giáo viên Một số giải pháp dạy từ vựng tiếng anh cho HS lớp 4. x

 TH Yên Thọ 27 Nguyễn Ninh Tâm Giáo viên Một số kinh nghiệm dạy học nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 3 ở Tiểu học. x

 TH Yên Thọ 28 Nguyễn T Huyền Trang Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tập đọc  cho HS  lớp 2. x

 TH Yên Thọ 29 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Địa Lý. x

 TH Yên Thọ 30 Ngô Thị Nguyệt Hành chính Một số biện pháp thực hiện công tác vệ sinh trường học. x

 TH Yên Thọ 31 Vũ Thị Hảo TB-TV Xây dựng mô hình thư viện thân thiện trong trường TH x

7 TH Vĩnh Khê 1 Lê Thị Thu Hiệu trưởng

TH Vĩnh Khê 2 Nguyễn Thị Phượng PHT

TH Vĩnh Khê 3 Dương Thị Thúy Hằng PHT

TH Vĩnh Khê 4 Lê Thị Hằng Hải TT tổ 1

TH Vĩnh Khê 5 Lê Thị Thanh Lĩnh TP tổ 1

TH Vĩnh Khê 6 Đồng Thị Thảo Giáo viên

TH Vĩnh Khê 7 Hoàng Tú Anh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 8 Hà Thị Thanh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 9 Vũ Thị Ngọc Khuyên Giáo viên

TH Vĩnh Khê 10 Mai Thị Kim Liên Giáo viên

TH Vĩnh Khê 11 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên



TH Vĩnh Khê 12 Lê Thị Diệu Thúy Giáo viên

TH Vĩnh Khê 13 Hoàng Thị Thương TP tổ 2,3

TH Vĩnh Khê 14 Vũ Hồng Nga Giáo viên

TH Vĩnh Khê 15 Vũ Thị Thùy Kim Giáo viên

TH Vĩnh Khê 16 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 17 Lương Thị Loan Giáo viên

TH Vĩnh Khê 18 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CTCĐ

TH Vĩnh Khê 19 Bùi Thị Hằng Giáo viên

TH Vĩnh Khê 20 Đỗ Hải Linh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 21 Bùi Hải Yến TT tổ 2,3

TH Vĩnh Khê 22 Nghiêm Thị Nung Ninh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 23 Phạm Thị Lan Hương Giáo viên

TH Vĩnh Khê 24 Lê Thị Trang Giáo viên

TH Vĩnh Khê 25 Nguyễn Thị Yến Giáo viên

TH Vĩnh Khê 26 Đoàn Thị Kim Oanh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 27 Đỗ Thị Huế Giáo viên

TH Vĩnh Khê 28 Trần Thị Uyên TT tổ 4,5

TH Vĩnh Khê 29 Hà Thị Hằng Giáo viên

TH Vĩnh Khê 30 Nguyễn Thị Hải Ly Giáo viên

TH Vĩnh Khê 31 Nguyễn Thị Mai Sâm Giáo viên

TH Vĩnh Khê 32 Ngô Nguyên Giáp Giáo viên

TH Vĩnh Khê 33 Mạc Thị Mùi Giáo viên

TH Vĩnh Khê 34 Nguyễn Thị Hương Sen Giáo viên

TH Vĩnh Khê 35 Nguyễn Hằng Ninh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 36 Hoàng Thị The TP tổ 4,5

TH Vĩnh Khê 37 Hoàng Thị Trang Giáo viên

TH Vĩnh Khê 38 Đỗ Giang Thanh Bí thư ĐTN

TH Vĩnh Khê 39 Lê Thị Lan Giáo viên

TH Vĩnh Khê 40 Nguyễn Thanh Châm Giáo viên

TH Vĩnh Khê 41 Tạ Ngọc Hà Giáo viên

TH Vĩnh Khê 42 Nguyễn Tiến Vũ Giáo viên

TH Vĩnh Khê 43 Lưu Thị Dung Giáo viên

TH Vĩnh Khê 44 Đào Hoàng Yến TT bộ môn



TH Vĩnh Khê 45 Tân Thị Lan Hương TP bộ môn

TH Vĩnh Khê 46 Hoàng Thị Vân Hạnh Giáo viên

TH Vĩnh Khê 47 Nguyễn Thị Mộng Trúc Giáo viên

TH Vĩnh Khê 48 Nguyễn Thái Hà Giáo viên

TH Vĩnh Khê 49 Hà Thị Hường Giáo viên

TH Vĩnh Khê 50 Đỗ Thị Thu Thủy Giáo viên

TH Vĩnh Khê 51 Mạc Thị Thùy Dương TPT

TH Vĩnh Khê 52 Đỗ Thị Hương Giáo viên

TH Vĩnh Khê 53 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

TH Vĩnh Khê 54 Nguyễn Trang Nhung Giáo viên

TH Vĩnh Khê 55 Nguyễn Trung Kiên Giáo viên

TH Vĩnh Khê 56 Nguyễn Thảo Hoa Giáo viên

TH Vĩnh Khê 57 Nguyễn Thị Thanh Hường Giáo viên

TH Vĩnh Khê 58 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên

TH Vĩnh Khê 59 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

TH Vĩnh Khê 60 Cao Thị Doan Giáo viên

TH Vĩnh Khê 61 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

TH Vĩnh Khê 62 Vũ Thị Thu Hương Thư viện

TH Vĩnh Khê 63 Nguyễn Thị Huyền Kế toán

TH Vĩnh Khê 64 Trần Thị Hằng Hành chính

TH Vĩnh Khê 65 Nguyễn Thị Hằng Hành chính

8   TH Kim Đồng 1 Nguyễn Thị Hiền HT Một số biện pháp chỉ đạo sử dụng hiệu quả phòng học trải nghiệm ở trường TH Kim Đồng năm học 2019-2020x

  TH Kim Đồng 2 Nguyễn Thị Yên Phó HT Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu họcx

  TH Kim Đồng 3 Nguyễn Thị Liên Chủ tịch CĐ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 4x

  TH Kim Đồng 4 Phạm Thị Thu Thanh Tổ phó Một số biện pháp dạy tốt bảng nhân lớp 2. x

  TH Kim Đồng 5 Nguyễn Thị Duyên Tổ trưởng Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp x

  TH Kim Đồng 6 Nguyễn Thị Hải Ninh Giáo viên Nâng cao chất lượng  rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 x

  TH Kim Đồng 7 Trần Thị Huyền Tổ trưởng Một số biện pháp tổ chức trò chơi môn Toán cho học x

  TH Kim Đồng 8 Lưu Thị Hồng Dung Giáo viên Nâng cao hiệu quả giáo dục trong công tác chủ nhiệm x

  TH Kim Đồng 9 Hà Thị Ngọc TPT Một số biện pháp gây hứng thú học tập môn Mĩ thuật x



  TH Kim Đồng 10 Nguyễn T. Hồng Hạnh Giáo viên Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học x

  TH Kim Đồng 11 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Phương pháp gây hứng thú học tập môn Âm nhạc cho x

  TH Kim Đồng 12 Nguyễn Thị Huế TB-Tviện Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí thư viện. x

  TH Kim Đồng 13 Nguyễn Thị Huường Giáo viên Phương pháp dạy nghe Tiếng anh cho học sinh Tiểu học x

  TH Kim Đồng 14 Dương Thị Bưởi Giáo viên Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy từ mới cho học x

  TH Kim Đồng 15 Nguyễn Thị Khanh Giáo viên Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt x

  TH Kim Đồng 16 Mai Thị Kim Tuyến Giáo viên Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3. x

  TH Kim Đồng 17 Bùi Thị Trang Giáo viên Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng viết x

  TH Kim Đồng 18 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên
Một số biện pháp hướng dẫn giải toán cho học sinh lớp 

3
x

  TH Kim Đồng 19 Nguyễn T.Thanh Lương Giáo viên Một số biện pháp để dạy tốt phân môn vẽ theo mẫu. x

  TH Kim Đồng 20 Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng cao  hiệu quả dạy Tập làm x

  TH Kim Đồng 21 Nguyễn T. Hương Lan Tổ phó Nâng cao chất lượng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5. x

  TH Kim Đồng 22 Đỗ Thị Hồng Nhung Giáo viên Thiết kế thống bài tập rèn kĩ năng tư duy cho học sinh x

  TH Kim Đồng 23 Phạm Thị Hương Giáo viên Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn x

  TH Kim Đồng 24 Phạm Kim Lương Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy các phép x

  TH Kim Đồng 25 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Rèn vở sạch,chữ đẹp cho học sinh lớp 3. x

  TH Kim Đồng 26 Vương Thị Quyên Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Âm nhạc x

  TH Kim Đồng 27 Vũ Thị Linh Giáo viên Một số biện  pháp nâng cao chất lượng dạy tập đọc cho x

  TH Kim Đồng 28 Nguyễn Thị Hương Thủ quỹ-y tế Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tổ. x

9  TH Mạo Khê B 1 Nguyễn Lan Hương
Hiệu

 trưởng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục trẻ khuyết tật, hòa nhập
 tại trường tiểu học

x

 TH Mạo Khê B 2 Đặng Thị Thu
Tổ trưởng

 tổ 1 Một số biện pháp rèn nề nếp cho
 học sinh lớp 1.
x

 TH Mạo Khê B 3 Nguyễn Thị Phương Loan Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng
 rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
x



 TH Mạo Khê B 4 Ngô Thị Thanh Nga
Giáo viên Mỹ 

Thuật

Biện pháp rèn kỹ năng vẽ màu giúp
 học sinh khối 5 học tốt phân môn vẽ
 trang trí ở trường Tiểu học Mạo Khê B”

x

 TH Mạo Khê B 5 Nguyễn Thị Phương Loan
Giáo viên Tiếng 

Anh Một số biện pháp rèn kĩ năng nói tiếng Anh 
cho học sinh tiểu học
x

 TH Mạo Khê B 6 Nguyễn Đình Toàn
Giáo viên Âm 

Nhạc Một số biện pháp dạy hát dân ca cho học sinh
 Tiểu học
x

 TH Mạo Khê B 7 Phạm Thị Tuyết Mai TP tổ 1 Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm
 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở lớp 1.x

 TH Mạo Khê B 8 Tô Thị Quỳnh Hoa Giáo viên Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh lớp 1. x

 TH Mạo Khê B 9 Hồ Thị Hương Phó Hiệu trưởng Một số kinh nghiệp chỉ đạo thực hiện dạy nề nếp
 dạy- học ở trường Tiểu học Mạo Khê B.x

 TH Mạo Khê B 10 Đặng Lệ Thủy
Giáo viên Tiếng 

Anh

Một số biện pháp tổ chức học sinh học tập,
 thực hành theo cặp, nhóm môn Tiếng Anh 
bậc Tiểu học.

x

 TH Mạo Khê B 11 Vũ Thị Kim Ngọc TT tổ 2-3 Một số biện pháp nhằm giúp học sinh lớp 3 giải
 tốt bài toán liên quan đến rút về đơn vị.x

 TH Mạo Khê B 12 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Một số biện pháp rèn đọc đúng cho học sinh lớp 2.x
 TH Mạo Khê B 13 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên Một số biện pháp dạy bài tập “ Đặt dấu phẩy vào
 chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn” ở Phân
 môn LTVC lớp 3.x

 TH Mạo Khê B 14 Đoàn Thị Họa My Giáo viên Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh lớp 4 x

 TH Mạo Khê B 15 Đinh Thị Hòa Giáo viên Một số biện pháp rèn kể chuyện cho học sinh lớp 2.x

 TH Mạo Khê B 16 Vũ Thu Hằng Giáo viên Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh
 lớp 3.x

 TH Mạo Khê B 17 Bùi Văn Sơn Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phép trừ 
ở lớp 3.x

 TH Mạo Khê B 18 Nguyễn Thị Khánh Hòa
Tổ phó 2-3

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2. x

 TH Mạo Khê B 19 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học toán
 lớp 4.x

 TH Mạo Khê B 20 Vũ Thị Kiều Hưng TP tổ 4-5 Một số biện pháp dạy học sinh giải bài toán về 
so sánh phân số ở lớp 4.x

 TH Mạo Khê B 21 Đặng Thị Hải Ly Giáo viên Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm 
giáo dục cho học sinh lớp 5 có ý thức bảo vệ 
môi trường.x

 TH Mạo Khê B 22 Đinh Thị Kim Cúc TT Tổ 4-5 Một số biện pháp lồng ghép giáo dục môi trường
 vào chương trình giảng dạy ở lớp 5.x

 TH Mạo Khê B 23 Hoàng Thị Ngọc Hoàn Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học
 môn Lịch sử lớp 5.x

 TH Mạo Khê B 24 Lê Thị Minh Yến Giáo viên Một số biện pháp hướng dẫn giải Toán điển hình
 cho học sinh lớp 4x

 TH Mạo Khê B 25 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng Phân môn
 Tập viết lớp 2x

 TH Mạo Khê B 26 Phạm Thị Anh Thơm Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh học tốt dạng toán
 chuyển động đều lớp 5 ở trường Tiểu học Mạo Khê B.x

 TH Mạo Khê B 27 Trần Thị Thúy Mai Giáo viên Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm cho 
học sinh lớp 4x

 TH Mạo Khê B 28 Nguyễn Thị Minh Phương
Giáo viên Tiếng 

Anh Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học có kĩ năng
 nhớ từ mới Tiếng Anh.
x



 TH Mạo Khê B 29 Trần Thị Bình TPT Đội Một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy
 tập đọc nhạc cho học sinh lớp 5x

 TH Mạo Khê B 30 Nguyễn Thị Duyên HC-YT Một số giải pháp để quản lý, lưu trữ và bảo quản 
tốt công văn đi - công văn đến của trường 
Tiểu học Mạo Khê Bx

 TH Mạo Khê B 31 Đặng Thị Xim NV Kế toán Một số biện pháp quản lý và hoàn thiện chứng từ kế toánx

 TH Mạo Khê B 32 Phạm Thị Minh Hải TB-TV Một số biện pháp bảo quản sách báo, tài liệu, đồ dùng
 thiết bị trong trường Tiểu học Mạo Khê Bx

 TH Mạo Khê B 33 Nguyễn Thị Hương Thơm Giáo viên Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3 x

 TH Mạo Khê B 34 Nguyễn Thị Nhì Giáo viên Rèn kĩ năng đọc, viết số có 4 chữ số cho học sinh lớp 3.x

10 TH Nguyễn Văn Cừ 1 Ngô Thị Ninh Hiệu trưởng

TH Nguyễn Văn Cừ 2 Mai Khoa Chung Phó Hiệu trưởng

TH Nguyễn Văn Cừ 3 Nguyễn Ngọc Ánh GVCN 5C

TH Nguyễn Văn Cừ 4 Lê Thị Kim Lương GVCN 3C

TH Nguyễn Văn Cừ 5 Nguyễn Thị Tâm GVCN 1A

TH Nguyễn Văn Cừ 6 Nguyễn Thanh Hương GVCN 5B

TH Nguyễn Văn Cừ 7 Nguyễn Minh Phượng GVCN 3B

TH Nguyễn Văn Cừ 8 Trần Thị Thanh Xuân GVCN 1C

TH Nguyễn Văn Cừ 9 Nguyễn Thị Thu Nguyệt GVCN 1B

TH Nguyễn Văn Cừ 10 Đỗ Thị Hường GV

TH Nguyễn Văn Cừ 11 Đỗ Thị Thu Hường
GV dạy môn 

Tiếng Anh

TH Nguyễn Văn Cừ 12 Võ Thị Hồng Phương
GV dạy môn 

Tiếng Anh

TH Nguyễn Văn Cừ 13 Nguyễn Thị Sen
GV dạy môn Mĩ 

thuật

TH Nguyễn Văn Cừ 14 Ngô Thị Hồng Thoan
GV dạy môn 

Âm nhạc

TH Nguyễn Văn Cừ 15 Nguyễn Thị Hải Yến
GV dạy môn 

Âm nhạc

TH Nguyễn Văn Cừ 16 Lương Thanh Nga
GV dạy môn 

Thể dục

TH Nguyễn Văn Cừ 17 Nguyễn Thị Dương

TT tổ VP - HC- 

Thủ quỹ- T bị 

CNTT

TH Nguyễn Văn Cừ 18 Đỗ Thị Quyên Văn thư - Y tế

TH Nguyễn Văn Cừ 19 Nguyễn Thị Ngọc Mai Thư viện

TH Nguyễn Văn Cừ 20 Trần Kim Sang GVCN 4C

TH Nguyễn Văn Cừ 21 Vũ Thị Xuân GVCN

TH Nguyễn Văn Cừ 22 Đoàn Thị Thu Hằng GVCN 4B



TH Nguyễn Văn Cừ 23 Nguyễn Thị Hưng GVCN 2C

TH Nguyễn Văn Cừ 24 Vũ Thị Thu Huyền  GVCN 2D

TH Nguyễn Văn Cừ 25 Dịch Tiểu Hoàng Anh  GVCN 4A

TH Nguyễn Văn Cừ 26 Phạm Thị Ngoãn  GVCN 2B

TH Nguyễn Văn Cừ 27 Vũ Ngọc Ánh  GVCN 2A

TH Nguyễn Văn Cừ 28 Trần Thị Quyên  GVCN 3A

11  TH Mạo Khê A 1
Bùi Thị Hải Thu Hiệu
 trưởng Một số biện pháp về quản lý thư viện, thiết bị dạy học ở trường Tiểu học Mạo Khê A.x

 TH Mạo Khê A 2 Phùng Tiến Thắng Phó Hiệu trưởng Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn x

 TH Mạo Khê A 3
Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng
 tổ 1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1x

 TH Mạo Khê A 4
Vũ Thùy Dương Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt bài phát triển chung x

 TH Mạo Khê A 5 Vũ Thị Lan Phương Tổ trưởng 
 tổ 2-3Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn hay cho học sinh lớp 3 x

 TH Mạo Khê A 6 Mạc Thị Tuyên Giáo viên Một số biện pháp để nâng cao dạy kĩ năng nghe Tiếng Anh Tiểu học x

 TH Mạo Khê A 7 Nguyễn Thị Thu Hường Tổ phó
 tổ 2-3 Rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp2 x

 TH Mạo Khê A 8
Vũ Thị Hòa Tổ trưởng
 tổ 4-5 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tập làm văn lớp 5- kiểu bài luyện tập tả cảnhx

 TH Mạo Khê A 9 Phạm Thị Thu Hiền Tổ phó
 tổ 1 Một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 1 x

 TH Mạo Khê A 10
Đỗ Kiều Trang Giáo viên Biện pháp sử dụng trò chơi trong phânmôn học vần lớp 1 x

 TH Mạo Khê A 11 Mai Ngọc Tuấn Giáo viên Một số biện pháp phát triển kĩ năng vẽ các bài vẽ trang trí. x

 TH Mạo Khê A 12 Nguyễn Thị Thanh Huyền TPT,GV Một số giải pháp giúp học sinh khối lớp 3 học tập tốt môn Âm nhạc. x

 TH Mạo Khê A 13
Phạm Thế Minh Giáo viên Phương pháp đọc lời ca ở học sinh lớp 1 x

 TH Mạo Khê A 14 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả x

 TH Mạo Khê A 15 Phạm Thị Ngọc Giáo viên Rèn đọc đúng cho học sinh lớp 2 x

 TH Mạo Khê A 16 Hoàng Thị Thanh Thu Giáo viên Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt phân môn Tập đọc lớp 3 x

 TH Mạo Khê A 17 Vũ Thị Chiêm Giáo viên Nâng cao chất lượng dạy học chính tả cho học sinh lớp 2 x

 TH Mạo Khê A 18 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 giải toán có lời văn x

 TH Mạo Khê A 19 Phạm Thị Giang Giáo viên Sử dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng trong dạy học giải toán nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh lớp 4x

 TH Mạo Khê A 20 Hà Thị Thủy CTCĐ Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2 x

 TH Mạo Khê A 21 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Ứng dụng một số trò chơi nhằm nâng cao kĩ năng nói cho học sinh Tiểu học. x

 TH Mạo Khê A 22 Trần Thị Loan Giáo viên Một số biện rèn viết chữ cho học sinh lớp 1 x



 TH Mạo Khê A 23 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 x

 TH Mạo Khê A 24 Lê Thị Hồng Vân Tổ phó tổ 4-5 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 xác định từ loại Tiếng Việt x

 TH Mạo Khê A 25 Vũ Thị Thu Giáo viên Nâng cao chất lượng dạy và học phân môn luyện từ và câu lớp 4 x

 TH Mạo Khê A 26 Trần Thị Linh TVTB Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông hơnx

 TH Mạo Khê A 27 Nguyễn Thu Hòa TT tổ VP Công tác quản lý, bảo quản công văn đi đến, hồ sơ lưu trữ ở trường học x

 TH Mạo Khê A 28 Lưu Thị Nguyệt Nga HC-TQ Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ x

12 TH Bình Dương 1 Nguyễn Thị Điệp Hiệu trưởng

TH Bình Dương 2 Nguyễn Thị Triều Lương P. Hiệu trưởng

TH Bình Dương 3 Nguyễn Thị Xuân Tổ trưởng T1

TH Bình Dương 4 Vũ Thị Hồng Nhung Giáo viên

TH Bình Dương 5 Nguyễn Thị Hương Giáo viên

TH Bình Dương 6 TrầnThị Thanh Đan Giáo viên

TH Bình Dương 7 Bùi Thị Nhung Giáo viên

TH Bình Dương 8 Bùi Thị Thắm Giáo viên

TH Bình Dương 9 Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên

TH Bình Dương 10 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên

TH Bình Dương 11 Đào Thị Thanh Nguyệt Giáo viên

TH Bình Dương 12 Bùi Thị Thanh Nhàn Giáo viên

TH Bình Dương 13 Nguyễn Thị Nga Giáo viên

TH Bình Dương 14 Vũ Thị Hạnh Giáo viên

TH Bình Dương 15 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên

TH Bình Dương 16 Lâm Thị Vân Tổ trưởng T2+3

TH Bình Dương 17 Vũ Thị Loan Giáo viên

TH Bình Dương 18 Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên

TH Bình Dương 19 Nguyễn Thị Bền Giáo viên

TH Bình Dương 20 Vũ Thị Dung Giáo viên

TH Bình Dương 21 Bùi Thị Nga TT Tổ 4+5

TH Bình Dương 22 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên

TH Bình Dương 23 Trần Thị Hạnh Giáo viên

TH Bình Dương 24 Đặng Hồng Phương    CTCĐ



TH Bình Dương 25 Nguyễn Thanh Hương Giáo viên

TH Bình Dương 26 Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên

TH Bình Dương 27 Đỗ Thị Dung Giáo viên

TH Bình Dương 28 Trần Thị Thanh Thương Giáo viên

TH Bình Dương 29 Nguyễn Trung Kiên Giáo viên

TH Bình Dương 30 Trần Minh Nghĩa Giáo viên- TPT

TH Bình Dương 31 Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên

TH Bình Dương 32 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

TH Bình Dương 33 Đặng Thị Điệp Thư viện, TB

TH Bình Dương 34 Phạm Thị Phương Nhung TT tổ VP

TH Bình Dương 35 Nguyễn Phương Huyền Kế toán

13 TH Nguyễn Huệ 1 Nguyễn Thị Mơ Hiệu trưởng

Biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội 

ngũ giáo viên trong trường Tiểu học Nguyễn Huệ x

TH Nguyễn Huệ 2 Phạm Thị Phượng P.hiệu trưởng

Một số biện pháp chỉ đạo dạy văn tả cảnh cho học 

sinh lớp 5 x

TH Nguyễn Huệ 3 Phạm Thị Hương Tổ trưởng T1

Một số biện pháp hướng dẫn giải toán có lời văn 

cho học sinh lớp 1 x

TH Nguyễn Huệ 4 Lê Thị Diệp Giáo viên

Một số biện pháp tạo hứng thú học toán cho học 

sinh lớp 1 x

TH Nguyễn Huệ 5 Dương Thị Ngọc Giáo viên

Một số PP giáo dục phát huy tính tích cực, chủ 

động của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy x

TH Nguyễn Huệ 6 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 

1 x

TH Nguyễn Huệ 7 Hoàng Thị Thùy Dương Giáo viên

Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng " Tìm hai 

số khi biết tổng và tỉ của hai số đó x

TH Nguyễn Huệ 8 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

Một số sáng kiến giúp học sinh học tốt phân môn 

Toán lớp 5 x

TH Nguyễn Huệ 9 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học 

Phân môn Luyện từ và câu lớp 2 x

TH Nguyễn Huệ 10 Đinh Thị Thúy Nga Giáo viên

Đổi mới phương pháp dạy học toán so sánh số có 

4 chữ số cho học sinh lớp 3 x

TH Nguyễn Huệ 11 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

Một số biện pháp rèn kĩ năng dạy học Luyện từ và 

câu lớp 3 x

TH Nguyễn Huệ 12 Nguyễn T Thanh Huyền Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3 x

TH Nguyễn Huệ 13 Phạm Thanh Huyền Giáo viên

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói – viết cho học 

sinh qua phân môn tập làm văn lớp 3 x

TH Nguyễn Huệ 14 Tạ Thị Gái Giáo viên Biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 5 x

TH Nguyễn Huệ 15 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên

Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho 

học sinh lớp 5 x

TH Nguyễn Huệ 16 Vương Thị Hương Giáo viên

Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho 

học sinh lớp 4 x

TH Nguyễn Huệ 17 Đặng Thị Hạnh Giáo viên

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phân 

môn vẽ trang trí ở trường tiểu học x

TH Nguyễn Huệ 18 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên, TPTĐ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong x

TH Nguyễn Huệ 19 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên

Một số kinh nghiệm về bồi dưỡng đội tuyển học 

sinh có năng khiếu môn Tiếng Anh cho học sinh x



TH Nguyễn Huệ 20 Trần Thị Thanh Dịu Giáo viên Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt môn âm nhạc x

TH Nguyễn Huệ 21 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 x

TH Nguyễn Huệ 22 Nguyễn Thị Hiền Văn thư Một số biệp phạm giúp học sinh lớp 3 học tốt môn tin học x

TH Nguyễn Huệ 23 Bùi Thị Quyết Hành chính x

TH Nguyễn Huệ 24 Nguyễn Thị Kiều Oanh Thư viện

Một số giải pháp nhằm thu hút bạn đọc đến với 

thư viện ngày càng ý nghĩa hơn. x

TH Nguyễn Huệ 25 Trần Thị Thúy Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời vănx

TH Nguyễn Huệ 26 Dương Thị Linh Giáo viên Một số phương pháp dạy toán ở lớp 2 x

14 TH Tràng Lương 1 Nguyễn Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Một số biện pháp chỉ đạo hoat động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học Tràng Lương x

TH Tràng Lương 2 Dương Thị Đức Giáo viên
Rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 2 thông qua phân môn Tập đọc tại 

trường Tiểu học Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 3 Trần Thị Mai Giáo viên
Rèn chữ  viết đẹp cho học sinh lớp 1A thông qua phân môn Tập viết tại trường TH 

Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 4 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1B trường Tiểu học Tràng Lương x

TH Tràng Lương 5 Nguyễn Thị Tân Giáo viên
Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 3 thông qua phân môn Tập đọc 

trường Tiểu học Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 6 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên
Rèn chữ viết đẹp cho học sinh lớp 3A trường Tiểu học Tràng Lương thông qua môn 

Chính tả
x

TH Tràng Lương 7 Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên
Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chính tả cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học 

Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 8 Vũ Thu Hà Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh khối 3,4,5 nói chuẩn Tiếng Anh ở trường Tiểu học 

Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 9 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên
Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5A trường Tiểu học Tràng Lương phân biệt từ 

đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm
x

TH Tràng Lương 10 Phạm Thu Thảo Giáo viên
Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5B trường Tiểu 

học Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 11 Dương Nam Chung Giáo viên
Một số biện pháp rèn học sinh chậm tiến bộ môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Tràng 

Lương
x

TH Tràng Lương 12 Đoàn Huyền Trang Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 trường Tiểu học Tràng Lương vận dụng 

phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải một số bài toán có liên quan
x

TH Tràng Lương 13 Nguyễn Văn Huy Giáo viên
Một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng bật xa cho học sinh khối 4-5 trường Tiểu 

học Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 14 Bùi Thị Dung Giáo viên
Một số biện pháp rèn kỹ năng vẽ họa tiết giúp học sinh khối 4-5 học tốt phân môn vẽ 

trang trí ở trường Tiểu học Tràng Lương
x

TH Tràng Lương 15 Lê Thị Thùy Hành chính-VT
Một số giải pháp trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh trường Tiểu học Tràng 

Lương
x

15  TH Tràng An 1 Hiệu trưởng

 TH Tràng An 2 Nguyễn Thị Điệp Phó hiệu trưởng

 TH Tràng An 3 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

 TH Tràng An 4 Nguyễn Thị Lan Giáo viên

 TH Tràng An 5 Ng. Thị Bích Thuận Giáo viên

 TH Tràng An 6 Trần Thị Nhâm Giáo viên

 TH Tràng An 7 Vương Thị Huyên Giáo viên



 TH Tràng An 8 Hoàng Thị Hưng Giáo viên

 TH Tràng An 9 Nguyễn Thị Hồng Chủ tịch CĐ

 TH Tràng An
10

Bùi Thị Hồng
Tổ trưởng 

chuyên môn

 TH Tràng An 11 Ng. Thị Phương Lan Giáo viên

 TH Tràng An 12 Phạm Văn Sĩ Giáo viên

 TH Tràng An
13

Bùi Thị Mai Chiên
Tổ phó chuyên 

môn

 TH Tràng An 14 Đào Thị Hiệp Giáo viên

 TH Tràng An 15 Lê Công Minh  Giáo viên

 TH Tràng An
16

Nguyễn Thị Thuý
Tổ trưởng 

chuyên môn

 TH Tràng An 17 Nguyễn Thanh Hiền Giáo viên

 TH Tràng An 18 Bùi Thị Liên Giáo viên

 TH Tràng An 19 Nguyễn Mai Phương Giáo viên

 TH Tràng An 20 Lê Thị Thúy Vinh Giáo viên

 TH Tràng An 21 Hoàng Thị Thìn Giáo viên

 TH Tràng An 22 Phùng Thị Thanh Nhàn Giáo viên

 TH Tràng An 23 Trần Thanh Hoa Giáo viên

 TH Tràng An 24 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

 TH Tràng An 25 Ngô Thị Lựu Giáo viên

 TH Tràng An 26 Cao Thị Thu Hương Giáo viên

 TH Tràng An 27 Nguyễn Thị Hạ Giáo viên

 TH Tràng An 28 Lê Thị Thu Hiền Nhân viên

 TH Tràng An 29 Dương Thị Điệp Nhân viên

16  TH Hoàng Quế 1 Phạm Văn Lượng HT

 TH Hoàng Quế 2 Mạc Thế Vinh PHT

 TH Hoàng Quế 3 Phạm Thị Anh Thu PHT

 TH Hoàng Quế 4 Đào Thị Huyền GVÂN-TPT

 TH Hoàng Quế 5 Trần Thị tuyết Nhung GVCN

 TH Hoàng Quế 6 Hoàng Thị Hương Thanh GVCN

 TH Hoàng Quế 7 Ngô Thị Hường GVCN



 TH Hoàng Quế 8 Đoàn Thị Thu Hường GVCN

 TH Hoàng Quế 9 Nguyễn Thị Hòa GVCN

 TH Hoàng Quế 10 Nguyễn Thị Dung GVCN

 TH Hoàng Quế 11 Nguyễn Thị Thanh Nhàn GVCN

 TH Hoàng Quế 12 Bùi Thị Hoa GVCN

 TH Hoàng Quế 13 Lê Thị Điệp GVCN

 TH Hoàng Quế 14 Trần Thị Hằng GVTA

 TH Hoàng Quế 15 Phạm Hồng Luyến GVTA

 TH Hoàng Quế 16 Nguyễn Thị Thúy Mai GVTA

 TH Hoàng Quế 17 Phạm Thị Hà GVCN

 TH Hoàng Quế 18 Phạm Thị Hường GVCN

 TH Hoàng Quế 19 Phạm Thị Huệ GVCN

 TH Hoàng Quế 20 Nguyễn Thị Hiền Quyên GVCN

 TH Hoàng Quế 21 Trịnh Thu Hà GVCN

 TH Hoàng Quế 22 Nguyễn Thị Bíh Phượng GVCN

 TH Hoàng Quế 23 Trịnh Thị Tuyết GVCN

 TH Hoàng Quế 24 Nguyễn Thị Tuyết GVCN

 TH Hoàng Quế 25 Ngô Trường Giang GVCN

 TH Hoàng Quế 26 Phạm Thị Minh Thu GVCN

 TH Hoàng Quế 27 Phạm Thị Thảo GVCN

 TH Hoàng Quế 28 Nguyễn Thị Phương GVCN

 TH Hoàng Quế 29 Vũ Thị Vân GVCN

 TH Hoàng Quế 30 Lê Thị Thanh GVCN

 TH Hoàng Quế 31 Nguyễn Thanh Hằng GVCN

 TH Hoàng Quế 32 Mạc Thị Hồng GVCN

 TH Hoàng Quế 33 Đặng Thị  Thanh Thủy GVMT

 TH Hoàng Quế 34 Nguyễn Thị Thanh Hương GVMT

 TH Hoàng Quế 35 Mạc Thanh Nga HC

 TH Hoàng Quế 36 Mai Thị Hiền Thảo HC

 TH Hoàng Quế 37 Vũ Thị Huyền Trang TB-TV

 TH Hoàng Quế 38 Phạm Thị Quế Hương HC



17 TH Kim Sơn 1 Hoàng Thị Vân Hiệu trưởng Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp năm học 2019-2020.x

TH Kim Sơn 2 Phạm Thị Hà Phó Hiệu trưởngMột số biện pháp giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho các em học sinh Tiểu họcx

TH Kim Sơn 3 Phạm Thị Tình TTCM Một số biện pháp rèn nề nếp học tập cho học sinh lớp 1 x

TH Kim Sơn 4 Bùi Thị Diên TTCM Một số biện pháp giải Toán có lời văn cho học sinh lớp 4+5 x

TH Kim Sơn 5 Lê Phương Cúc TPCM Một số biện pháp nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2x

TH Kim Sơn 6 Lê Thị Huyền TPCM Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học các yếu tố hình học cho học sinh lớp 5x

TH Kim Sơn 7 Lê Thị Tố Uyên Giáo viên Tìm hiểu nội dung và biện pháp dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1x

TH Kim Sơn 8 Bùi Thị Trang Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 x

TH Kim Sơn 9 Phạm Thị Thủy Giáo viên Một số biện pháp xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 1 x

TH Kim Sơn 10 Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên Một số biện pháp tổ chức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần x

TH Kim Sơn 11 Nguyễn Thị Mai Tổng phụ tráchMột số biện pháp xây dựng Liên Đội vững mạnh ở trường tiểu học Kim Sơnx

TH Kim Sơn 12 Ngô Thị Thảo Giáo viên Một số biện pháp dạy tốt văn kể, tả lớp 3 x

TH Kim Sơn 13 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 qua phân môn tập đọcx

TH Kim Sơn 14 Lê Thị Thanh Huyền GV - CTCĐ Một số biện pháp rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh tiểu học. x

TH Kim Sơn 15 Hoàng Quế Mai Giáo viên Một số biện pháp dạy vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 3 x

TH Kim Sơn 16 Trần Thị Anh Giáo viên Sử dụng đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng học tiếng Anh lớp 4x

TH Kim Sơn 17 Bùi Thị Huyền Giáo viên Một số biện pháp rèn kỹ năng nghe tiếng anh cho học sinh lớp 5 x

TH Kim Sơn 18 Ngô Thị Ngọc Hà Giáo viên Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 3 trong giờ Tập đọc x

TH Kim Sơn 19 Phạm Thị Lụa Giáo viên Cách tạo hứng thú và tổ chức các trò chơi cho học sinh học tiếng Anh khối 3x

TH Kim Sơn 20 Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên Một số biện pháp kĩ năng sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 2 x

TH Kim Sơn 21 Nguyễn Thị Thuyết Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng viết chính rả cho học sinh lớp 3 x

TH Kim Sơn 22 Nguyễn Thị Ly Giáo viên Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp1 x

TH Kim Sơn 23 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tập có hiểu quả môn chính tả nghe viết.x

TH Kim Sơn 24 Vũ Thu Hường Giáo viên Một số biện pháp sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3x

TH Kim Sơn 25 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 x

TH Kim Sơn 26 Nguyễn Thị Thêu Giáo viên Một số biện páp rèn chữ viết cho học sinh lớp 5 x

TH Kim Sơn 27 Lương T. Hồng Nhung Giáo viên Một số biện pháp quản lý và rèn nề nếp cho học sinh lớp 4 x

TH Kim Sơn 28 Nguyễn Văn Nam Giáo viên Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn Thể dục x

TH Kim Sơn 29 Nguyễn T. Hồng Nhung Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2 trong môn Tập đọcx

TH Kim Sơn 30 Nguyễn Thùy Liên Giáo viên Một số biện pháp rèn nề nếp tự quản của học sinh lớp 4 x

TH Kim Sơn 31 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ Tập đọc cho học sinh lớp 3 x



TH Kim Sơn 32 Tăng Thị Hiên Nhân viên Một số biện pháp công tác văn thư trường học x

TH Kim Sơn 33 Đào Thị Nhị Nhân viên Một số biện pháp thu hút bạn đọc đến thư viện trường học x

TH Kim Sơn 34 Vũ Thị Diệp Nhân viên Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ trường tiểu họcx

18 TH Xuân Sơn 2 Nguyễn Hải Đăng TT

TH Xuân Sơn 3 Nguyễn Thị Huyền GV

TH Xuân Sơn 4 Trần Thị Kim Thành GV

TH Xuân Sơn 5 Vũ Thu Thảo GV

TH Xuân Sơn 6 Phùng Thị Hiền GV

TH Xuân Sơn 7 Lê Thị Điển GV

TH Xuân Sơn 8 Đỗ Thùy Dung GV, TP

TH Xuân Sơn 9 Hoàng Thị Dung TB-TV

TH Xuân Sơn 10 Phạm Thị Nga GV, TT

TH Xuân Sơn 11 Vũ Thị Hoa GV,TP

TH Xuân Sơn 12 Vũ Thị Thanh Mai GV

TH Xuân Sơn 13 Nguyễn Thị Hoa GV

TH Xuân Sơn 14 Nguyễn Thị Tần GV

TH Xuân Sơn 15 Nguyễn Thị Uyên GV

TH Xuân Sơn 16 Nguyễn Thị Hương GV

TH Xuân Sơn 17 Đặng Thị Hiền CTCĐ

TH Xuân Sơn 18 Ngô Thị Giang GV

TH Xuân Sơn 19 Phan Thị Thu Hà GV

TH Xuân Sơn 20 Phạm Thị H. Phượng GV, TT

TH Xuân Sơn 21 Đinh Thị Ngọc Hậu GV

TH Xuân Sơn 22 Lê Thị Biện TPT

TH Xuân Sơn 23 Nguyễn Thị Lâm GV

TH Xuân Sơn 24 Nguyễn Thị Dịu GV

TH Xuân Sơn 25 Đặng Thị Hường HC

TH Xuân Sơn 26 Ng. Thị Thu Hằng GV

TH Xuân Sơn 27 Đỗ Thị Tuyết GV



TH Xuân Sơn 28 Lê Thị Thu Hà GV

TH Xuân Sơn 29 Phạm Thị Năm GV

TH Xuân Sơn 30 Phạm Thị Hậu GV LĐTT

TH Xuân Sơn 31 Phạm Thị Sen GV x

19 TH Hưng Đạo 1 Nguyễn Thị Liên Hương Hiệu trưởng Chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viênđáp ứng yêu cầu định hướng giáo dục phổ thông tổng thể tại trường Tiểu họcHưng Đạo.x

TH Hưng Đạo 2 Nguyễn Thị Ngần Phó Hiệu trưởng Chỉ đạo nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn tại trường TH Hưng Đạo. x

TH Hưng Đạo 3 Phạm Thị Thư
TT tổ 4,5 Biện pháp hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 x

TH Hưng Đạo 4 Đỗ Kim Oanh
GV Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 x

TH Hưng Đạo 5 Bùi Bích Ngọc
GV Rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 5 x

TH Hưng Đạo 6 Hà Thị Thúy Quỳnh
TP Tổ 4,5 Giáo dục KNS cho học sinh lớp 4 x

TH Hưng Đạo 7 Nguyễn Thúy Nga
GV Tổ chức học tập theo nhóm cho HS lớp 3. x

TH Hưng Đạo 8 Nguyễn Bích Diễm Hằng
GV Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 4 x

TH Hưng Đạo 9 Trần Thị Mỹ Hạnh
GV Giúp học sinh lớp 4 vận dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải một số bài toán có liên quanx

TH Hưng Đạo 10 Dương Thị Thật
GV Giải pháp giúp học sinh lớp 5 khắc phục lỗi sai chính tả x

TH Hưng Đạo 11 Đinh Thị Hồng
GV Một số biện pháp hướng dẫn học sinh vẽ tranh đề tài x

TH Hưng Đạo 12 Nguyễn Thị Huệ TT tổ 1 Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp Một. x

TH Hưng Đạo 13 Ứng Thị Nga GV Một số biện pháp góp phần giúp học sinh lớp Một viết chữ đẹp. x

TH Hưng Đạo 14 Nguyễn Thị Nụ TP tổ 1 Biện pháp rèn đọc đúng nhằm nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng việt cho học sinh lớp 1.x

TH Hưng Đạo 15 Vũ Thùy Anh GV Nâng cao phương pháp giảng dạy phân môn tập đọc nhạc chương trình âm nhạc lớp 5. x

TH Hưng Đạo 16 Ngô Thị Nhạ GV Một số biện pháp giúp học sinh luyện kỹ năng nói trong giờ học Tiếng anh. x

TH Hưng Đạo 17 Nguyễn Thị Diễm My GV Một số biện pháp luyện đọc dùng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc. x

TH Hưng Đạo 18 Phạm Thị Hạnh TT tổ 2,3 Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2. x

TH Hưng Đạo 19 Vũ Thùy Linh TP tổ 2,3 Rèn kỹ năng thực hiện phép chia hết và phép chia có dư cho học sinh lớp 3 x

TH Hưng Đạo 20 Nguyễn Thị Hương Mai GV Nâng caohiệu quả cho việc rèn chữ viết cho học sinh lớp 3. x

TH Hưng Đạo 21 Phạm Thị Thanh GV Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2. x

TH Hưng Đạo 22 Vũ Thị Phương Lan GV Phươn pháp hướng dẫn học sinh học tốt cách phát âm cho học sinh khối 5 x

TH Hưng Đạo 23 Vương Thị Lan Anh GV Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 x

TH Hưng Đạo 24 Lê Thị Hà GV Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 x

TH Hưng Đạo 25 Đặng Thị Thúy GV Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3 x

TH Hưng Đạo 26 Nguyễn Thị Hương GV Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học quy trình vẽ theo âm nhạc lớp 5 x

TH Hưng Đạo 27 Phạm Thị Thoan GV Một Số biện pháp trong việc dạy môn tập viết cho học sinh lớp 3 x



TH Hưng Đạo 28 Nguyễn Thị Thúy TBTV Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện x

TH Hưng Đạo 29 Mạc Thị Hồng Hành chính Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ. x

TH Hưng Đạo 30 Nguyễn Thị Nghĩa Hành chính Một số biện pháp nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường TH Hưng Đạo.x

TH Hưng Đạo 31 Nguyễn Thị Thu Hường GV  Rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một. x

20  TH Lê Hồng Phong 1 Nguyễn Thị Ngọc Lê Hiệu trưởng 

 TH Lê Hồng Phong 2 Nguyễn Thị Thủy P. Hiệu trưởng 

 TH Lê Hồng Phong 3 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên.TTCM

 TH Lê Hồng Phong 4 Nguyễn Thị Yên Giáo viên.TTCM

 TH Lê Hồng Phong 5 Lê Thị Thuần Giáo Viên.TTCM

 TH Lê Hồng Phong 6 Nguyễn T Phương Hảo Hành chính- TTVP

 TH Lê Hồng Phong 7 Nguyễn Thị Hương GV- TPT Đội

 TH Lê Hồng Phong 8 Vũ Thị Hường Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 9 Đặng Thanh Thuý GV - CTCĐ

 TH Lê Hồng Phong 10 Nguyễn Văn Hào Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 11 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 12 Đỗ Thị Hồng Thuỷ Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 13 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 14 Trần Thị Hằng Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 15 Nguyễn Thị Ngải Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 16 Phạm Thị Kim Thành Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 17 Phạm Thị Hồng Phương Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 18 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 19 Vi Thị Thanh Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 20 Nguyễn Thị Anh Thương Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 21 Hoàng Thị Huyền Anh Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 22 Cao Thị Như Quỳnh Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 23 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 24 Nguyễn Xuân Chiến Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 25 Bùi Thị Uyên Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 26 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên



 TH Lê Hồng Phong 27 Nguyễn Thanh Vân Giáo viên

 TH Lê Hồng Phong 28 Nguyễn Văn Anh Giáo viên

21 TH Yên Đức 1 Đỗ Văn Lệ HT

TH Yên Đức 2 Vũ Đình Anh P.HT

TH Yên Đức 3 Lê Thị Thuần GV- TT CM tổ 1

TH Yên Đức 4 Cao Thị Giang CT. C đoàn

TH Yên Đức 5 Bùi Anh Văn GV T.Anh

TH Yên Đức 6 Đỗ Thị Hồng GV- Tổ phó tổ 1

TH Yên Đức 7 Phạm Thị Bích GV

TH Yên Đức 8 Nguyễn Hồng Lịch GV

TH Yên Đức 9 Nguyễn Thị Thìn GV- TT CM

TH Yên Đức 10 Phạm Thị Ngoan GV - TP tổ 2-3

TH Yên Đức 11 Bùi Thụy Khanh GV Â. nhạc

TH Yên Đức 12 Phạm Thị Nhung GV

TH Yên Đức 13 Nguyễn Thu Huyền GV(HĐ)

TH Yên Đức 14 Phạm Thị Hồng GV

TH Yên Đức 15 Nguyễn Thị Hương GV

TH Yên Đức 16 Vũ Thùy Linh TT CM

TH Yên Đức 17 Nguyễn Thị Thúy GV

TH Yên Đức 18 Bùi Thị Hương GV M.thuật

TH Yên Đức 19 Vũ Thu Thảo GV-TPTĐ

TH Yên Đức 20 Bùi Thị Hồng GV

TH Yên Đức 21 Phạm Thị Thảo GV

TH Yên Đức 22 Trần Thị Biên Thùy TT tổ VP-HC

TH Yên Đức 23 Vũ Thị Thúy
TV-TB 

(kiêmYT)

22 TH An Sinh A 1 Đoàn Thị Nhung Hiệu trưởng
SKKN: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo kiểm tra nội bộ của Hiệu 

trưởng trường TH An Sinh A
x

TH An Sinh A 2 Nguyễn Thúy Hoàn Phó hiệu trưởng
Biện pháp quản lý hoạt động dạy và học của phó hiệu trưởng trường Tiểu học An 

Sinh A, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
x



TH An Sinh A 3 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Một số biện pháp rèn viết chữ đẹp cho học sinh lớp 1B trường Tiểu học An Sinh A x

TH An Sinh A 4 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn học vần lớp 1 x

TH An Sinh A 5 Phạm Thị Bích Liên Giáo viên
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn học học sinh lớp 1 

trường tiểu học An Sinh A
x

TH An Sinh A 6 Nguyễn Thị Thu Giang Giáo viên GPST: Rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 x

TH An Sinh A 7 Nguyễn Thị Thanh Giang Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 ghi nhớ từ vụng môn tiếng anh x

TH An Sinh A 8 Nguyễn Viết Tuấn Giáo viên Đưa khối lượng vận động, Mật độ vào GDTC lớp 4 - 5 trường Tiểu học x

TH An Sinh A 9 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học
 sinh lớp 3A - Trường Tiểu học An Sinh A.

x

TH An Sinh A 10 Đào Thị Tình Giáo viên GPST: Rèn cho HS đọc số có bốn chữ số. x

TH An Sinh A 11 Nguyễn Thị Hưng Giáo viên

Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học An Sinh A.

x

TH An Sinh A 12 Trịnh Thị Lan Anh Giáo viên Một số biện pháp giúp hs học tốt môn chính tả lớp 4 x

TH An Sinh A 13 Đào Thị Thu Thảo Giáo viên SKKN: Một số biện pháp hướng dẫn giải toán có lời văn lớp 2. x

TH An Sinh A 14 Phan Thị Quyên Giáo viên SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 2. x

TH An Sinh A 15 Phạm Thị Hoàn Giáo viên GPST: Một số giải pháp nâng cao chất lượng việt đúng chính
 tả cho HS lớp 3. x

TH An Sinh A 16 Bùi Thị Yến Giáo viên GPST: Rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 2. x

TH An Sinh A 17 Vũ Quốc Long Giáo viên GPST: Rèn kĩ năng giao tiếp cho HS lớp 1 thông qua môn Đạo đức. x

TH An Sinh A 18 Trần Thị Biển Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy phân môn hình học ở lớp 4. x

TH An Sinh A 19 Nguyễn Thị Anh Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng giải các bài toán tính diện tích một số hình ở lớp 5 x

TH An Sinh A 20 Trần Thị Oanh Giáo viên Tổ chức hiệu quả các hoạt động warm - up tạo hứng thú cho hs học Tiếng Anh lớp 5.x

TH An Sinh A 21 Ứng Thị Huyền Giáo viên Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học đại lượng và phép đo đại lượng lớp 5x

TH An Sinh A 22 Nguyễn Văn Nam Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 4. x

TH An Sinh A 23 Cao Mạnh Tường Giáo viên Một số thay đổi động tác thể dục ở bài thể dục phát triển chung. x

TH An Sinh A 24 Phan Thị Phương Giáo viên Một số phương pháp dạy toán lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.x

TH An Sinh A 25 Vũ Thị Giang Giáo viên Một số biện pháp giúp hs khối 1 học tốt phân môn vẽ tranh ở Tiểu học. x

TH An Sinh A 26 Mạc Thị Kim Thoa NV hành chính Một số giải pháp làm tốt công tác VT ở trường Tiểu học x

23 TH Thủy An 1 Trần Thị Hạnh H.trưởng Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học.x

TH Thủy An 2 Bùi Thị Tuyết PHT
Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội
 ngũ giáo viên Tiểu học.x



TH Thủy An 3 Dương Thanh An GV- TTCM Một số biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1. x

TH Thủy An 4 Ng. Thị Hải Vân Giáo viên Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong môn Đạo đức lớp 1. x

TH Thủy An 5 Trần Thị Ngọc Ánh Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn tập viết cho học sinh lớp 1. x

TH Thủy An 6 Phạm T.Minh Thúy Giáo viên Một số biện pháp hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 x

TH Thủy An 7 Vũ Thị Lý Giáo viên Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạyTập làm văn lớp 2 x

TH Thủy An 8 Cao Thị Minh Thêu Giáo viên Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 x

TH Thủy An 9 Ng. Thị Vân Anh GV- TTCM Một số biện pháp áp dụng dạy học tích cực để rèn kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3.x

TH Thủy An 10 Ngô Hồng Lĩnh Giáo viên Một số biện pháp rèn lỗi chính tả cho học sinh lớp 2 x

TH Thủy An 11 Trần Thị Dịu Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3. x

TH Thủy An 12 Ngô Thị Ngân Giáo viên Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3 x

TH Thủy An 13 Ng. Thị Mai Hạnh GV-CTCĐ Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3 x

TH Thủy An 14 Đàm Thị Thanh Mai Giáo viên
Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy học môn Khoa
 học lớp 4x

TH Thủy An 15 Bùi Thị Viên GV- TTCM Dùng sơ đồ đoạn thẳng để HD hs giải một số dạng toán điển hình cho hs lớp 5 x

TH Thủy An 16 Trần T.Thanh Huyền Giáo viên Một số biện rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5. x

TH Thủy An 17 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Tạo hứng thú và phát huy tính tíchcực của học sinh thông qua các bài hát và trò chơi Tiếng Anhx

TH Thủy An 18 Ng. Thị Thu Hiền Giáo viên Một số biện pháp dạy ngữ âm Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học. x

TH Thủy An 19 Vương Thị Thúy Hà Giáo viên
Vận dụng phương pháp trò chơi tạo hứng thú giúp học sinh học tốt môn Mỹ thuật ở trường 
Tiểu học Thủy An.x

TH Thủy An 20 Nguyễn  Lan Anh Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học tập đọc nhạc lớp 5. x

TH Thủy An 21 Nguyễn Thị Mỵ Nhân viên Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ ở trường Tiểu học.x

TH Thủy An 22 Nguyễn Thị Thu Nhânviên Một số giải pháp thu hút bạn đọc đến với thư viện trường học. x

24  TH Việt Dân 1 Trần Thị Kim Liên Hiệu trưởng
Một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhăm nâng cao chất lượng giáo dục ở 

trường tiểu học
x

 TH Việt Dân 2 Nguyễn Thị Thảo Phó HT
Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học ở trường tiểu 

học Việt Dân
x

 TH Việt Dân 3 Trần Thị Huyền Thương CTCĐ Một số biện pháp rèn nề nếp, trật tự cho học sinh lớp 1 x

 TH Việt Dân 4 Vũ Nguyệt Anh TP CM Một số phương pháp đổi mới giáo dục học sinh chưa hoàn thành ở lớp 5 x

 TH Việt Dân 5 Trần Thị Hoa TPT Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của Trường TH Vietj Dân x

 TH Việt Dân 6 Nguyễn Thị Hạnh TTCM Thiết kế trò chơi trong dạy học toán 3 x

 TH Việt Dân 7 Bùi Thị Phương Nhung TTCM Một số biện rèn kĩ năng viết văn chính tả cho học sinh lớp 5 x

 TH Việt Dân 8 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Một số biện pháp nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng anh tốt cho học sinh lớp 5 x

 TH Việt Dân 9 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên Một số biện pháp hướng vẽ tranh đề tài lớp 2 x



 TH Việt Dân 10 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Một số biện pháp đổi mới PP dạy môm âm nhạc lớp 3 x

 TH Việt Dân 11 Lâm Thị Thanh Huyền Giáo viên
Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán dạng: Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai 

số đó
x

 TH Việt Dân 12 Bùi Thị Vân Giáo viên Rèn kĩ năng đọc ở phần môm tập đọc cho HS lớp 2 x

 TH Việt Dân 13 Nguyễn Sao Chi Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 5 x

 TH Việt Dân 14 Nguyễn Thị Thanh Hảo Giáo viên Một số kĩ năng rèn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 x

 TH Việt Dân 15 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng nói, viết trong phân môm TLV lớp 3 x

 TH Việt Dân 16 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Một số kĩ năng rèn viết chữ đẹp cho học sinh lớp 4 x

 TH Việt Dân 17 Bùi Thị Biếc TTVP Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư ở trường tiểu học x

 TH Việt Dân 18 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhân viên Một số biện pháp làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp x

 TH Việt Dân 19 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Rèn kĩ năng đọc đúng cho HS lớp 2 x

 TH Việt Dân 20 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Một số PP dạy từ vựng môm tiếng anh ở Tiểu  học x

25  TH Tân Việt 1 Bùi Thị Huyền Hiệu trưởng Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. x

 TH Tân Việt 2 Vương Văn Dần P. Hiệu trưởng Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường tiểu học. x

 TH Tân Việt 3 Nguyễn Thị Thanh Vân TTCM Giáo dục cho trẻ hòa nhập qua môn tập đọc lớp 2. x

 TH Tân Việt 4 Phạm Thị Hương Giáo viên Một số biện pháp góp phần rèn chữ viết cho học sinh lớp 1. x

 TH Tân Việt 5 Vũ Thị Hảo Giáo viên Một số biện pháp góp phần rèn chữ viết cho học sinh lớp 1. x

 TH Tân Việt 6 Đào Thị Út Giáo viên Biện pháp nâng cao chất lượng môn toán cho HS lớp 2 x

 TH Tân Việt 7 La Thị Phương Giáo viên Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó x

 TH Tân Việt 8 Phạm Văn Phượng Giáo viên Rèn kỹ năng đọc qua phân môn tập đọc lớp 3 x

 TH Tân Việt 9 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn tả cảnh cho hs lớp 5 x

 TH Tân Việt 10 Phạm Thị Hoa Giáo viên Một số biện pháp nhằm nâng caocông tác chủ nhiệm lớp 4. x

 TH Tân Việt 11 Hoàng Kim Cúc TTCM Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4học các yếu tố hình học theo hướng tích cực hóa 
và kĩ năng vận dụng vào thực tế đời sống"x

 TH Tân Việt 12 Đinh Thị Khánh Ly Giáo viên Một số biện pháp HD GV ra đề kiểm tra môn Khoa học theo thông tư 22/2016 x

 TH Tân Việt 13 Nguyễn Thị Tâm CTCĐ Một số biện pháp hướng dẫn học sinh xây dựng cốt truyện 
và chia sẻ theo phương pháp Đan Mạch ở khối 5x

 TH Tân Việt 14 Nguyễn Thanh Tâm Giáo viên Một số kinh nghiệp dạy từ vựng hiệu quả trong khối 3 x

 TH Tân Việt 15 Trần Thị Thu Mai Giáo viên Một số biện pháp giúp HS học tốt bài phát triển chung. x

 TH Tân Việt 16 Trần Thị Lê Dung Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh yêu thích môn đạo đức lớp 1 x

 TH Tân Việt 17 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên Một số kinh nghiệm giáo dục KNS trong môn mĩ thuật lớp 5 x

 TH Tân Việt 18 Nguyễn Thị Huyền GV Rèn kĩ năng nói Tiếng anh cho học sinh lớp 5 x

 TH Tân Việt 19 Nguyễn Thị Mai HC-VT Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư hành chính ở trường Tiểu họcx

 TH Tân Việt 20 Nguyễn Thị Yến TV-TB Giải pháp nâng cao môt số công tác nghiệp vụ thu hút học sinh đến thư viện trường học .x



x

26 TH Quyết Thắng 1 Phạm Thị Nguyêt Hiệu trưởng

TH Quyết Thắng 2 Nguyễn Thị Mỹ Hanh P. Hiệu trưởng

TH Quyết Thắng 3 Hà Hồng Việt P. Hiệu trưởng

TH Quyết Thắng 4 Nguyễn Thị Thái Giáo viên

TH Quyết Thắng 5 Nguyễn Thị Khánh Sinh Giáo viên

TH Quyết Thắng 6 Nguyễn Thị Hoan Giáo viên

TH Quyết Thắng 7 Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên

TH Quyết Thắng 8 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

TH Quyết Thắng 9 Lê Thị Bích Hà Giáo viên

TH Quyết Thắng 10 Trần Thị Thanh  Yến Giáo viên

TH Quyết Thắng 11 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên

TH Quyết Thắng 12 Lê Thị Hạnh Giáo viên

TH Quyết Thắng 13 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên

TH Quyết Thắng 14 Vũ Thị Quỳnh Giáo viên

TH Quyết Thắng 15 Đỗ Thị Nết Giáo viên

TH Quyết Thắng 16 Đỗ Thị Khuyến Giáo viên

TH Quyết Thắng 17 Đặng Thị Thúy Giáo viên

TH Quyết Thắng 18 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên

TH Quyết Thắng 19 Phạm Lệ Hải Giáo viên

TH Quyết Thắng 20 Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên

TH Quyết Thắng 21 Nguyễn Thị Hồng Yến Giáo viên

TH Quyết Thắng 22 Hoàng Thị Thu Dung Giáo viên

TH Quyết Thắng 23 Vũ Thị Bích Nguyệt Giáo viên

TH Quyết Thắng 24 Lê Thị Thu Trang Giáo viên

TH Quyết Thắng 25 Trần Thị Dinh Giáo viên

TH Quyết Thắng 26 Đồng Thị Thanh Lan Giáo viên

TH Quyết Thắng 27 Mạc Thị Lý Giáo viên

TH Quyết Thắng 28 Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên

TH Quyết Thắng 29 Nguyễn Thị Lan Giáo viên

TH Quyết Thắng 30 Cao Thị Hạnh Giáo viên



TH Quyết Thắng 31 Phan Thị Hà Giáo viên

TH Quyết Thắng 32 Nguyễn Thị Thương Giáo viên

TH Quyết Thắng 33 Đoàn Huyền Trang Giáo viên

TH Quyết Thắng 34 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

TH Quyết Thắng 35 Đặng Huyền Trang Giáo viên

TH Quyết Thắng 36 Vũ Khánh Huyền Giáo viên

TH Quyết Thắng 37 Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên

TH Quyết Thắng 38 Lưu Thị Huế Nhân viên

TH Quyết Thắng 39 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên

TH Quyết Thắng 40 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nhân viên

27 TH Hồng Thái Đông 1 Vũ Quế Nga HT

TH Hồng Thái Đông 2 Phạm Thị Hương Dịu PHT

TH Hồng Thái Đông 3 Trần Thị Thu Hằng PHT

TH Hồng Thái Đông 4 Hà Thị Thu Hương Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 5 Nguyễn Thị Thu Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 6 Nguyễn Thu Hương Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 7 Bùi Thị Ly Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 8 Vũ Thị Quế Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 9 Nguyễn Thị Huệ TPT

TH Hồng Thái Đông 10 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 11 Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 12 Trần Thị Nga Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 13 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 14 Vương Minh Thu Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 15 Bùi Thị Mĩ Thùy Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 16 Hà Thị Kim Oanh Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 17 Nguyễn Thị Sơn Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 18 Lưu Thị Hằng Nga Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 19 Vương Thị Hương Giáo viên



TH Hồng Thái Đông 20 Từ Thị Huyền Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 21 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 22 Đỗ Thị Thúy Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 23 Phạm Thị Minh Trâm Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 24 Vũ Thị Dung Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 25 Bùi Thị Bình Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 26 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 27 Phạm Thị Thúy Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 28 Hoàng Ngọc Thùy Tâm Giáo viên

TH Hồng Thái Đông 29 Phạm Thị Thúy Nhân viên

TH Hồng Thái Đông 30 Hoàng Thị Hằng Nhân viên

TH Hồng Thái Đông 31 Lê Thị Hồng Thái Nhân viên
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Nguyễn Hà Phƣơng
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Lê Thu Trà

TRƢỞNG PHÒNG



LĐTT CSTĐCS

CSTĐ 

CẤP 

TỈNH

CSTĐ 

TOÀN 

QUỐC

MN ……………….. Nguyễn…………… Hiệu Trưởng
Một số biện pháp chỉ đạo ứng dụng CNTT 

trong quản lý và dạy học
x x x x

1  THCS Yên Đức 1 Hiệu Trưởng

 THCS Yên Đức 3 Đặng Minh Đức Phó hiệu trưởng

 THCS Yên Đức 2 Bùi Long Biên Giáo viên

 THCS Yên Đức 4 Phạm Tuyết Minh Chủ tịch CĐ

 THCS Yên Đức 5 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên

 THCS Yên Đức 6 Nguyễn Thị Minh Hiền Giáo viên

 THCS Yên Đức 7 Vũ Thị Hoài Tổ trưởng KHTN

 THCS Yên Đức 8 Phạm Thị Kim Nhung Tổ trưởng KHXH

 THCS Yên Đức 9 Trần Thị Huyền Giáo viên

 THCS Yên Đức 10 Vũ Thị Bình Ngọc Tổ phó KHXH

 THCS Yên Đức 11 Phạm Văn Quảng Giáo viên

 THCS Yên Đức 12 Nguyễn Hà Liễu Tổ phó KHTN

 THCS Yên Đức 13 Nguyễn T.Thanh Tuyền TPT Đội

 THCS Yên Đức 14 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên

 THCS Yên Đức 15 Ngô Thị Thanh Tuyết Thư viện

 THCS Yên Đức 16 Nguyễn Thị Huệ Hành chính

 THCS Yên Đức 17 Trịnh Thị Nhẫn Kê toán

 THCS Yên Đức 18 Đặng Thị Hải Thiết bị

 THCS Yên Đức 19 Vũ Ngọc Hà Giáo viên

 THCS Yên Đức 20 Hoàng Thị Nghệ Giáo viên

                                  DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

Tên đề tài SKKN/GPST 

DANH HIỆU THI ĐUA

ĐƠN VỊ STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ



2 THCS Tràng An 1 Nguyễn Văn Đông HT

THCS Tràng An 2 Lê Hương Thảo GV

THCS Tràng An 3 Nguyễn Thị Hùy GV

THCS Tràng An 4 Lê Công Quyền GV

THCS Tràng An 5 Nguyễn Thị Thu Trang GV

THCS Tràng An 6 Triệu Thị Thanh GV

THCS Tràng An 7 Trần Thị Hà GV

THCS Tràng An 8 Nguyễn Thị Hồng Lê GV

THCS Tràng An 9 Lương Thị Lệ Trang GV

THCS Tràng An 10 Dương Thị Hiền GV

THCS Tràng An 11 Lê Thị Nga GV

THCS Tràng An 12 Nguyễn Thị Hạnh PHT

THCS Tràng An 13 Dương Thanh Huyền GV

THCS Tràng An 14 Nguyễn Thị Ngát GV

THCS Tràng An 15 Nguyễn Thị Kiều Hoa GV

THCS Tràng An 16 Đỗ Thị Bích GV

THCS Tràng An 17 Trần Thị Thủy GV

THCS Tràng An 18 Phạm Minh Thùy HC

THCS Tràng An 19 Dương Thu Hà TV

THCS Tràng An 20 Đào Thị Thường TB

THCS Tràng An 21 Phạm Ngọc Diệp GV

THCS Tràng An 22 Nguyễn Thị Huyền GV

THCS Tràng An 23 Ngô Thị Dung GV

3 THCS Đức Chính 1 Lê Văn Thịnh Hiệu trưởng
Nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà 

trường
x

THCS Đức Chính 2 Trần Thị Dung P.Hiệu trưởng
Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống đáp ứng yêu cầu đổi mới của 
x x

THCS Đức Chính 3 Trần Thị Mai Điệp TTCM
Rèn kỹ năng giải bài tập hình bằng phương 

pháp kẻ thêm đường phụ
x

THCS Đức Chính 4 Nguyễn Thị Mùi TTCM
Dạy học lịch sử địa phương lồng ghép trong 

dạy Lịch sử 9
x x

THCS Đức Chính 5 Đoàn Thị Yến CTCĐ
Giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ 

nhiệm lớp
x

THCS Đức Chính 6 Bùi Thị Hằng TPT
Dạy học theo chủ đề, tích hợp liên môn kết 

hợp giới thiệu di sản trong dạy học âm nhạc
x x

THCS Đức Chính 7 Đỗ Thị Thúy Hằng Giáo viên
Rèn kỹ năng sống cho học sinh qua một số 

tiết dạy Tiếng anh lớp 9
x



THCS Đức Chính 8 Đinh Thị Nga Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công 

tác chủ nhiệm ở cấp THCS
x x

THCS Đức Chính 9 Nguyễn Thị Hồng Uyển Giáo viên
Một số biện pháp khắc phục những sai sót 

khi giải toán liên quan tới bộ và ước lớp 6
x

THCS Đức Chính 10 Dương Trọng Hải Giáo viên
Một số giải pháp về giải phương trình tích 

cho học sinh lớp 8 THCS
x

THCS Đức Chính 11 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên
Giair pháp nhằm nâng cao chất lượng bài 

văn cho học sinh lớp 8
x

THCS Đức Chính 12 Hồ Ngọc Dũng Giáo viên
Giaải pháp khai thác thông tin một cách 

hiệu quả qua mạng Internet phục vụ giảng 
x

THCS Đức Chính 13 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên
Giáo dục kỹ năng sống qua dạy học tích hợp 

ở môn Vật lý 9
x

THCS Đức Chính 14 Nguyễn Hải Yến Giáo viên
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công 

tác giáo dục đạo đức
x

THCS Đức Chính 15 Nguyễn Thị Hằng Mơ Giáo viên
Một số biện pháp xây dựng đội ngũ ban cán 

sự tự quản lớp
x

THCS Đức Chính 16 Vũ Thị Yến Giáo viên
Đổi mới phương pháp họp phụ huynh đầu 

năm
x

THCS Đức Chính 17 Nguyễn Thị Liên Giáo viên
Tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

trong giờ đọc hiểu văn bản
x

THCS Đức Chính 18 Nguyễn Thị Thanh Hải Nhân Viên
Xây dựng mô hình thư viện xanh, thân thiện 

trong trường THCS 
x

THCS Đức Chính 19 Phạm Thu Hà Nhân viên
Nâng cao hiệu quả công tác văn thư trong 

trường THCS
x

THCS Đức Chính 20 Nguyễn Thanh Huyền Nhân viên
Phòng học bộ môn một trong những giải 

pháp góp phần đổi mới phương pháp dạy học
x

4 THCS Hoàng Quế HT

THCS Hoàng Quế 1 PHT

THCS Hoàng Quế 2 Bùi Thị Diệu Thúy CTCĐ

THCS Hoàng Quế 3 Nguyễn Thị Phi Nga TT

THCS Hoàng Quế 4 Hoàng  Thanh Thục GV

THCS Hoàng Quế 5 Trịnh Thị Thanh Tâm GV

THCS Hoàng Quế 6 Nguyễn T Thanh Huyền GV

THCS Hoàng Quế 7 Trần Xuân Thắng TPTĐ

THCS Hoàng Quế 8 Nguyễn Thị Hải Yến TKHĐ

THCS Hoàng Quế 9 Ngô Thị Hoàn GV

THCS Hoàng Quế 10 Nguyễn Thanh Thúy GV

THCS Hoàng Quế 11 Nguyễn Thị Thúy GV

THCS Hoàng Quế 12 Phạm Quang  Hưng GV

THCS Hoàng Quế 13 Phạm Hoàng Vân GV

THCS Hoàng Quế 14 Nguyễn Khương Duy GV

THCS Hoàng Quế 15 Nguyễn Thị Nữ GV

THCS Hoàng Quế 16 Hoàng Thị Quý GV



THCS Hoàng Quế 17 Bùi Thị Sáu GV

THCS Hoàng Quế 18 Phạm Thị Đan TT

THCS Hoàng Quế 19 Nguyễn Thị Hảo GV

THCS Hoàng Quế 20 Nguyễn Thị Lan Anh GV

THCS Hoàng Quế 21 Nguyễn Tuyết Hạnh GV

THCS Hoàng Quế 22 Ngô Thị Phương Loan GV

THCS Hoàng Quế 23 Ngô Thị Thảo TV

THCS Hoàng Quế 24 Ngô Thị Thành TB

THCS Hoàng Quế 25 Phạm Thị Lan Anh HC

5 THCS Việt Dân 1 Ngô Thị Nguyệt HTMột số biện pháp giáo dục học
 sinh cá biệt ở trường THCSx

THCS Việt Dân 2 Đào Thị Thanh Hoài PHT

Quản lý hoạt động các tổ chuyên môn nhằm 

nâng x x

THCS Việt Dân 3 Nguyễn Thị Huyền CTCĐ Cách làm văn tự sự cho học sinh cấp THCS x x x

THCS Việt Dân 4 Nguyễn Thị Thu Hoài TTCM x x

THCS Việt Dân 5 Trần Thị Hà Anh TTCM

Một số phương pháp dạy học lồng ghép 

nhằm x

THCS Việt Dân 6 Ngô Thị Thùy Linh Giáo viên

Giải thích các hiện tượng thực tế thông qua 

giảng x

THCS Việt Dân 7 Nguyễn Thị Bích Giáo viên Rèn kỹ năng nghe cho học sinh khối 9 x x

THCS Việt Dân 8 Phạm Thị Vân Giáo viên x

THCS Việt Dân 9 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên x

THCS Việt Dân 10 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên x

THCS Việt Dân 11 Lê Thị Xuân Duyên Giáo viên x

THCS Việt Dân 12 Nguyễn Thị Lan Giáo viên x

THCS Việt Dân 13 Lê Thị Nga Giáo viên

Liên hệ với bộ môn tiếng Anh trong dạy 

phân x

THCS Việt Dân 14 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên x

THCS Việt Dân 15 Phạm Thị Phương HC-VT x

THCS Việt Dân 16 Nguyễn Thị Tuyết Thư viên x

  



6 THCS Nguyễn Du 1 Trần Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng

THCS Nguyễn Du 2 Vương Quốc Đảm Phó HT

THCS Nguyễn Du 3 Chu Thị Hồng Giang Giáo viên

THCS Nguyễn Du 4 Trần Thị Thu Phương Giáo viên

THCS Nguyễn Du 5 Phạm Thị Bích Thủy TPCM

THCS Nguyễn Du 6 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên

THCS Nguyễn Du 7 Lương Thị Thu Trang Giáo viên

THCS Nguyễn Du 8 Đỗ Thị Mai Hoa Giáo viên

THCS Nguyễn Du 9 Vũ Thị Thanh Hoan Giáo viên

THCS Nguyễn Du 10 Đỗ Thị Vân CTCĐ

THCS Nguyễn Du 11 Bùi Thị Hương Giáo viên

THCS Nguyễn Du 12 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

THCS Nguyễn Du 13 Nguyễn Hương Giang TPCM

THCS Nguyễn Du 14 Nguyễn Thị Thu Liễu Giáo viên

THCS Nguyễn Du 15 Vũ Thị Thu Phương Giáo viên

THCS Nguyễn Du 16 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên

THCS Nguyễn Du 17 Nguyễn Hải Hà TTCM

THCS Nguyễn Du 18 Chu Thị Lan Phương TTCM

THCS Nguyễn Du 19 Nguyễn Thế Anh Giáo viên

THCS Nguyễn Du 20 Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên

THCS Nguyễn Du 21 Nguyễn Thị Chín Giáo viên

THCS Nguyễn Du 22 Đoàn Duy Thành Giáo viên

THCS Nguyễn Du 23 Bùi Quốc Hùng Giáo viên

THCS Nguyễn Du 24 Đoàn Quang Bộ Giáo viên

THCS Nguyễn Du 25 Bùi Ngọc Anh Giáo viên

THCS Nguyễn Du 26 Vũ Thị Thùy Dương Nhân viên HC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

THCS Nguyễn Du 27 Nguyễn Thị Thơ Nhân viên TB

7 THCS Mạo Khê II 1 Trần Thị Thắm HT

THCS Mạo Khê II 2 Hoàng Thị Hồng Hà PHT

THCS Mạo Khê II 3 Trần Thị Phương Thảo PHT



THCS Mạo Khê II 4 Từ Thị Hiền TTCM

THCS Mạo Khê II 5 Nguyễn Hải An TP

THCS Mạo Khê II 6 Lê Thị Ninh GV

THCS Mạo Khê II 7 Nguyễn Mai Út GV

THCS Mạo Khê II 8 Hà Thị Thanh Mai GV

THCS Mạo Khê II 9 Kiều Thị Bích Nguyệt GV

THCS Mạo Khê II 10 Bùi Thị Thủy GV

THCS Mạo Khê II 11 Trần Thị Hợi GV

THCS Mạo Khê II 12 Vũ Thị Hồng GV

THCS Mạo Khê II 13 Phạm Thị Thu Hằng GV

THCS Mạo Khê II 14 Hoàng Kim Phương GV

THCS Mạo Khê II 15 Nguyễn Thị Hải Chiến GV

THCS Mạo Khê II 16 Nguyễn Thị Hoa GV

THCS Mạo Khê II 17 Vũ Thị Huyền Trang GV

THCS Mạo Khê II 18 Trần Thị Mai Hồng GD

THCS Mạo Khê II 19 Vũ Thị Hải Yến TTCM

THCS Mạo Khê II 20 Phạm Thị Tuyết Thanh TP

THCS Mạo Khê II 21 Nguyễn Thu Phong GV

THCS Mạo Khê II 22 Nguyễn Thị Vân GV

THCS Mạo Khê II 23 Nguyễn Thị Tươi GV

THCS Mạo Khê II 24 Trần Minh Đông GV

THCS Mạo Khê II 25 Vũ Hằng Hải GV

THCS Mạo Khê II 26 Nguyễn Hoàng Thủy TTCM

THCS Mạo Khê II 27 Vũ Thị Duyên GV

THCS Mạo Khê II 28 Vũ Thị Thu Phương GV

THCS Mạo Khê II 29 Nguyễn Thu Hiền GV

THCS Mạo Khê II 30 Trần Thị Thu Thương GV

THCS Mạo Khê II 31 Đào Thị Hoa GV

THCS Mạo Khê II 32 Nguyễn Thị Bích Phượng GV

THCS Mạo Khê II 33 Hoàng Thị Giang GV

THCS Mạo Khê II 34 Đỗ Thị Hồng Thu GV

THCS Mạo Khê II 35 Trần Thị Thu Trang GV

THCS Mạo Khê II 36 Dương Văn Tâm GV



THCS Mạo Khê II 37 Nguyễn Thu Hòa TTCM

THCS Mạo Khê II 38 Nguyễn Thanh Phương GV

THCS Mạo Khê II 39 Trần Thu Thương GV

THCS Mạo Khê II 40 Nguyễn Thị Hạnh GV

THCS Mạo Khê II 41 Phạm Thị Hằng GV

THCS Mạo Khê II 42 Bùi Thị Dịu GV

THCS Mạo Khê II 43 Nguyễn Thị Lệ Thu GV

THCS Mạo Khê II 44 Đặng Văn Thành GV

THCS Mạo Khê II 45 Đồng Thị Ngân TTCM

THCS Mạo Khê II 46 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh GV

THCS Mạo Khê II 47 Dương Thị Việt Bắc GV

THCS Mạo Khê II 48 Nguyễn Thị Kim Hoài GV

THCS Mạo Khê II 49 Vũ Thị Bích Ngọc GV

THCS Mạo Khê II 50 Phạm Thị Thanh Thảo GV

THCS Mạo Khê II 51 Phạm Văn Chuyển GV

THCS Mạo Khê II 52 Trương Thị Yến GV

THCS Mạo Khê II 53 Nguyễn Thị Thúy GV

THCS Mạo Khê II 54 Lê Thị Bích GV

THCS Mạo Khê II 55 Nguyễn Thị Hiền GV

THCS Mạo Khê II 56 Vũ Thị Hương Giang TPT

THCS Mạo Khê II 57 Ngô Thị Thu Huyền GV

THCS Mạo Khê II 58 Vũ Thị Cúc NV

THCS Mạo Khê II 59 Trần Thị Kim Liên NV

THCS Mạo Khê II 60 Trịnh Thị Hiền NV

THCS Mạo Khê II 61 Nguyễn Thị Thủy NV

8 THCS An Sinh 1 Nguyễn Thị Oanh Hiệu trưởng

THCS An Sinh 2 Trần Đức Quyền Phó hiệu trưởng

THCS An Sinh 3 Bùi Thị Phương Thúy Tổ trưởng CM

THCS An Sinh 4 Đỗ Thị Hương Thảo Tổ phó CM

THCS An Sinh 5 Dương Thị Tuyết Nhung Giáo viên

THCS An Sinh 6 Dương Thị Minh Phương Bí thư Đoàn



THCS An Sinh 7 Hoàng Thị Vân Thư ký HĐ

THCS An Sinh 8 Trần Xuân Dũng Giáo viên

THCS An Sinh 9 Nguyễn Anh Văn Giáo viên

THCS An Sinh 10 Đỗ Thị Hiền Giáo viên

THCS An Sinh 11 Nguyễn Thị Vân Giáo viên

THCS An Sinh 12 Phạm Thị Hải Châu Giáo viên

THCS An Sinh 13 Nguyễn Thị Hồng Diệu Giáo viên

THCS An Sinh 14 Bùi Thị Hiên Tổ trưởng CM

THCS An Sinh 15 Lê Thu Tâm Giáo viên

THCS An Sinh 16 Hà Thị Luận Tổ phó CM

THCS An Sinh 17 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

THCS An Sinh 18 Hứa Thị Thơm Giáo viên

THCS An Sinh 19 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên

THCS An Sinh 20 Nguyễn Thu Trang TPT Đội

THCS An Sinh 21 Ngô Xuân Chiến Giáo viên

THCS An Sinh 22 Nguyễn Thị Thảo Chủ tịch CĐ

THCS An Sinh 23 Ngô Thị Thanh Hương Giáo viên

THCS An Sinh 24 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

THCS An Sinh 25 Lê Thị Hồng Giáo viên

THCS An Sinh 26 Phạm Thị Kim Lưu NV thư viện

THCS An Sinh 27 Lê Thị Hương NV hành chính

THCS An Sinh 28 Nguyễn Hải Ninh NV thiết bị

9 THCS Kim Sơn 1 Đặng Thị Thảo Hiệu trưởng

THCS Kim Sơn 2 Phạm Thị Phú P.hiệu trưởng

THCS Kim Sơn 3 Vũ Thị Hồng Vân TTCM

THCS Kim Sơn 4 Nguyễn Thị  Sự TTCM

THCS Kim Sơn 5 Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ phó CM

THCS Kim Sơn 6 Trương Văn Dũng Tổ phó CM

THCS Kim Sơn 7 Chu Thị Nhung Giáo viên

THCS Kim Sơn 8 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

THCS Kim Sơn 9 Trương Thị Hương Giáo viên



THCS Kim Sơn 10 Phạm Thị Hoàng Hải Giáo viên

THCS Kim Sơn 11 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên

THCS Kim Sơn 12 Dương Thùy Giang Giáo viên

THCS Kim Sơn 13 Nguyễn Thị Hoa Hạ Giáo viên

THCS Kim Sơn 14 Đặng Văn Thanh Giáo viên

THCS Kim Sơn 15 Lê Văn Thi Giáo viên

THCS Kim Sơn 16 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên

THCS Kim Sơn 17 Tô Thị Trang Giáo viên

THCS Kim Sơn 18 Vũ Lan Chi Giáo viên

THCS Kim Sơn 19 Bùi Kim Huệ Giáo viên

THCS Kim Sơn 20 Cao Thị Ánh Giáo viên

THCS Kim Sơn 21 Nguyễn Thị Lành Giáo viên

THCS Kim Sơn 22 Nguyễn Thị Duy Ngọc Giáo viên

THCS Kim Sơn 23 Nguyễn Thị Thu Trang
Nhân viên

 hành chính

THCS Kim Sơn 24 Nguyễn Thị Thu Hà
Nhân viên 

thư viện

THCS Kim Sơn 25 Lê Thị Hay
Nhân viên 

thiết bị

10 THCS Nguyễn Huệ 1 Nguyễn Thị Kim Mai Hiệu trưởng

THCS Nguyễn Huệ 2 Bùi Thị Anh Phó Hiệu trưởng

THCS Nguyễn Huệ 3 Trần Thị Trang Nhung CTCĐ

THCS Nguyễn Huệ 4 Nguyễn Thị Phương Chinh TPT

THCS Nguyễn Huệ 5 Nguyễn Thị Hồng TTCM

THCS Nguyễn Huệ 6 Nguyễn Thị Dung TTCM

THCS Nguyễn Huệ 7 Lê Thị Thu TPCM

THCS Nguyễn Huệ 8 Nguyễn Hải Hà TPCM

THCS Nguyễn Huệ 9 Nguyễn Quang Trung Giáo viên

THCS Nguyễn Huệ 10 Vũ Thị Thu Giáo viên

THCS Nguyễn Huệ 11 Đào Thị Thu Thủy Giáo viên

THCS Nguyễn Huệ 12 Đào Thị Thu Huyền Giáo viên

THCS Nguyễn Huệ 13 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên



THCS Nguyễn Huệ 14 Đào Hồng Lan Giáo viên

THCS Nguyễn Huệ 15 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên

THCS Nguyễn Huệ 16 Bùi Thị Mỹ Dung Giáo viên

THCS Nguyễn Huệ 17 Võ Thị Thúy Hường TTVP

THCS Nguyễn Huệ 18 Bùi Thị Nhung Nhân viên

THCS Nguyễn Huệ 19 Bùi Thị Lý Nhân viên

THCS Nguyễn Huệ 20 Trần Thị Hiên Nhân viên

11  THCS Nguyễn Đức Cảnh 1 Nguyễn Hồng Quảng Hiệu trưởng  

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 2 Trương Thị Minh Nguyệt Phó hiệu trưởng 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 3 Nguyễn Thị Loan Phó Hiệu trưởng 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 4 Lê Hồng Nhung TTCM

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 5 Đỗ Thị Huế TTCM

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 6 Nguyễn Thị Lương TPCM

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 7 Lê Viết Cường TPCM

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 8 Bùi Thị Phương Thanh Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 9 Nguyễn Thị Ngà TPCM

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 10 Hà Thị Anh Thơ Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 11 Phạm Thị Lan Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 12 Vũ Thị Liên Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 13 Nguyễn T. Phương Thảo Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 14 Nông Thị Thu Thảo Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 15 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 16 Nguyễn Thị Bảy Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 17 Nguyễn Thị Hải Đăng TTCM

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 18 Như Thị Băng Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 19 Nguyễn Hải Yến Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 20 Nguyễn Thị Thu Tình Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 21 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 22 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 23 Hoàng Thị Thu Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 24 Lê Thị Thanh Giáo viên 



 THCS Nguyễn Đức Cảnh 25 Hà Thị Huệ CTCĐ 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 26 Nguyễn Ánh Dương Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 27 Đoàn Thị Hậu Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 28 Nguyễn Thị Hương Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 29 Phạm Thị Hồng Vân Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 30 Cao Thị Lan Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 31 Nguyễn Thị Xuân Thủy Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 32 Nguyễn Thu Vân Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 33 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 34 Nguyễn Thị Sâm Nhân viên

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 35 Nguyễn Thị Hiền Nhân viên

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 36 Tăng Thị Quỳnh Nhân viên

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 37 Lê Thị Thùy Anh Nhân viên

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 38 Trịnh Thị Thùy Tổng PTĐ

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 39 Nguyễn Thị Hồng Yên Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 40 Đoàn Thị Thanh Huệ Giáo viên 

 THCS Nguyễn Đức Cảnh 41 Hoàng Thị Thu Hằng Giáo viên 

12 THCS Bình Dương 1 Bùi Thị Anh PHT Biện pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống
 cho học sinhX X

THCS Bình Dương 2 Đỗ Thị Hồng Thái CTCĐ Sử dụng tranh ảnh hiệu quả nâng cao chất lượng 
 dạy từ vựng Tiếng anh cho HS THCSX

THCS Bình Dương 3 Bùi Thị Chuyên GV Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn
 sinh học cho học sinh ở trường THCSX

THCS Bình Dương 4 Nguyễn Thị Giang GV Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận về một tác phẩm
 truyện - Ngữ văn 9X

THCS Bình Dương 5 Nguyễn Thùy Doan GV Cách sử dụng công thức nghiệm giải phương
 trình bậc 2X

THCS Bình Dương 6 Trình Thị Hằng GV Rèn kĩ năng giải bài toán tỉ lệ thức cho học sinh
 - Môn Đại số 7X

THCS Bình Dương 7 Phạm Thị Hường GV Lồng ghép GD kĩ năng sống cho Học sinh thông 
qua bộ môn Sinh học 8X

THCS Bình Dương 8 Nguyễn Quế Chi TTCM Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớpX

THCS Bình Dương 9 Lê Thị Trang GV Ứng dụng CNTT trong phần giảng dạy vẽ kĩ 
thuật lớp 8X

THCS Bình Dương 10 Đoàn Thị Lan GV Định hướng phát triển năng lực tích cực học tập 
của học sinh trong giảng dạy GDCD 8X X

THCS Bình Dương 11 Nguyễn Thị Thủy GV Tạo hứng thú cho HS môn Ngữ văn 6 X

THCS Bình Dương 12 Trần Thị Chiến GV Một số hình thức khởi động nhằm thu hút học
 sinh vào tiết học
 kĩ năng ngheX

THCS Bình Dương 13 Nguyễn Thị Hoa GV Một số bài tập hướng dẫn học sinh khởi động 
trong giờ thể dục chính khóaX

THCS Bình Dương 14 Trần Thị Oanh TPT 
 Đội Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các 
 phong trào trong trường THCSX X



THCS Bình Dương 15 Phạm Thị Thu Dung TTCM Sử dụng các phần mềm trong dạy học Địa lí X X

THCS Bình Dương 16 Cao Thị Kiều Oanh GV Hướng dẫn sử dụng khai thác lược đồ để dạy
 học môn Lịch sử 8X

THCS Bình Dương 17
Nguyễn Thị Kim Cúc GV Một số phương pháp giúp học sinh học tập tốt
 môn Hóa học

X

THCS Bình Dương 18 Nguyễn Thị Minh Phương GV Hướng dẫn học sinh trung bình và yếu giải một
 số dạng toán tìm x ở lớp 6X

THCS Bình Dương 19 Nguyễn Thị Vân Anh GV Rèn kĩ năng làm bài văn tự sự cho học sinh lớp 6X

THCS Bình Dương 20 Bùi Thế Quyền GV Tổ chức một số trò chơi vận động gây hứng 
thú học tập cho học sinhX

THCS Bình Dương 21 Vương Thị Hường NV 
 kế toán Một số biện pháp làm tốt công tác kế toán trường học

THCS Bình Dương 22 Lê Thị Thùy NV 
 văn thư Một số biện pháp thực hiện nhằm nâng cao tính
 hiệu quả của công tác văn thư ở trường THCSX

13 THCS Hồng Thái Tây 1 Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng 

THCS Hồng Thái Tây 2 Đinh Thị Ngọc Dung Phó hiệu trưởng

THCS Hồng Thái Tây 3 Nguyễn Thị Hồng Thanh Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 4 Nguyễn Thị Lan Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 5 Nguyễn Thị Thía Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 6 Nguyễn Thị Hiển Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 7 Nguyễn Thị Lanh Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 8 Phạm Thị Tuyết Ngọc Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 9 Nguyễn Thị Thương Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 10 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 11 Hoàng Thị Lan Hương Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 12 Nguyễn Thị Thành Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 13 Nguyễn Thế Hoan Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 14 Lê Thị Phượng Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 15 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 16 Lê Thị Ngân Nhân viên 

THCS Hồng Thái Tây 17 Ngô Thị Thu Chang Nhân viên 

THCS Hồng Thái Tây 18 Đoàn Thị Kim Ngân Nhân viên 

THCS Hồng Thái Tây 19 Ngô Thị Thanh Thủy Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 20 Đỗ Thị Tuyết Lan Giáo viên 

THCS Hồng Thái Tây 21 Nguyễn Thị Huyền Lương Giáo viên 



14  THCS Hưng Đạo 1 Hoàng Ánh Tuyết Hiệu trưởng

 THCS Hưng Đạo 2 Hồ Trung Minh Phó HT

 THCS Hưng Đạo 3 Phạm Văn Bình Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 4 Nguyễn Thái Học TPCM

 THCS Hưng Đạo 5 Vũ Thị Nhung TTCM

 THCS Hưng Đạo 6 Nguyễn Thị Quyền Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 7 Hoàng Bích Diệp TPCM

 THCS Hưng Đạo 8 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 9 Lê Thu Trang Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 10 Trần Thị Thu Hằng TTCM

 THCS Hưng Đạo 11 Đặng Thị Ngọc Xuyến Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 12 Trần Kim Loan Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 13 Vương Thị Thu Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 14 Vũ Thị Ngọc Mai Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 15 Đặng Thị Thu Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 16 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 17 Lê Văn Phúc Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 18 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 19 Nguyễn Thị Hà Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 20 Nguyễn Vân Hoa Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 21 Hà Thị Thanh Hoa Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 22 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 23 Nguyễn Thị Lương Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 24 Trần Thanh Huyền Giáo viên

 THCS Hưng Đạo 25 Nguyễn Thị Thu Hiền TTVP

 THCS Hưng Đạo 26 Lê Thị Hường Nhân viên

 THCS Hưng Đạo 27 Trịnh Thúy Hường Nhân viên

15 THCS Bình Khê 1 Hiệu trưởng

THCS Bình Khê 2 Nguyễn Thị Lan Anh P. hiệu trưởng

THCS Bình Khê 3 Phạm Thị Huệ GV- TTCM



THCS Bình Khê 4 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

THCS Bình Khê 5 Trịnh Quang Hưng GV- TPCM

THCS Bình Khê 6 Bùi Thị Thu Tâm Giáo viên

THCS Bình Khê 7 Nguyễn Thị Nụ Giáo viên

THCS Bình Khê 8 Nguyễn Thị Trang Nhung Giáo viên

THCS Bình Khê 9 Nguyễn Văn Mười Giáo viên

THCS Bình Khê 10 Đặng Thị Thái Hương GV- TTCM

THCS Bình Khê 11 Lê Thị Nguyên Giáo viên

THCS Bình Khê 12 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên

THCS Bình Khê 13 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên

THCS Bình Khê 14 Đinh Thị Thúy GV- TPCM

THCS Bình Khê 15 Dương Thị Phượng Giáo viên

THCS Bình Khê 16 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên

THCS Bình Khê 17 Lê Thị Thu Khuyên Giáo viên

THCS Bình Khê 18 Phạm Thị Thúy Phượng Giáo viên

THCS Bình Khê 19 Cao Ngọc Hoa Giáo viên

THCS Bình Khê 20 Hoàng Thị Hương Giáo viên

THCS Bình Khê 21 Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên

THCS Bình Khê 22 Phan Thị Thanh Phượng Giáo viên

THCS Bình Khê 23 Phạm Thị  Hà Giáo viên

THCS Bình Khê 24 Tẩy Thị Thu Quỳnh Giáo viên

THCS Bình Khê 25 Tạ Minh Sơn Giáo viên

THCS Bình Khê 26 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên

THCS Bình Khê 27 Lê Đại Giáo viên

THCS Bình Khê 28 Nguyễn Hồng Ngọc Giáo viên

THCS Bình Khê 29 Ngô Ngọc Anh Giáo viên

THCS Bình Khê 30 Nguyễn Thị Thủy NV thiết bị

THCS Bình Khê 31 Lê Thị Thanh Huyền NV kế toán

THCS Bình Khê 32 Nguyễn Thị Lam NV hành chính

THCS Bình Khê 33 Nguyễn Thị Yến NV thư viện

16 THCS Xuân Sơn 1 Vũ Thị Thanh Hường Hiệu trưởng



THCS Xuân Sơn 2 Nguyễn Hồng Lam
Phó 

hiệu trưởng

THCS Xuân Sơn 3 Nguyễn Kim Tuyến Giáo viên

THCS Xuân Sơn 4 Tạ Thị Minh Giáo viên

THCS Xuân Sơn 5 Đặng Thị Ngọc Yến Giáo viên

THCS Xuân Sơn 6 Bùi Thị Nhung Giáo viên

THCS Xuân Sơn 7 Bùi Thị Thu Thủy Giáo viên

THCS Xuân Sơn 8 Bùi Thị Hải Phương Giáo viên

THCS Xuân Sơn 9 Phạm Hồng Hạnh Giáo viên

THCS Xuân Sơn 10 Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên

THCS Xuân Sơn 11 Nguyễn Thị Hương Giáo viên

THCS Xuân Sơn 12 Nguyễn Huy Trọng Giáo viên

THCS Xuân Sơn 13 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên

THCS Xuân Sơn 14 Vũ Thị Kiều Trang Giáo viên

THCS Xuân Sơn 15 Nguyễn Thị Anh Vân Giáo viên

THCS Xuân Sơn 16 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

THCS Xuân Sơn 17 Nguyễn Văn Chức Giáo viên

THCS Xuân Sơn 18 Nguyễn Thị Bích Giáo viên

THCS Xuân Sơn 19 Nguyễn Thị Hương Nhu Giáo viên

THCS Xuân Sơn 20 Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên

THCS Xuân Sơn 21 Dương Thị Trang Giáo viên

THCS Xuân Sơn 22 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên

THCS Xuân Sơn 23 Vũ Thanh Lam Giáo viên

THCS Xuân Sơn 24 Bùi Thị Hiên Giáo viên

THCS Xuân Sơn 25 Lê Thị Ngọc Anh Giáo viên

17 THCS Hồng Thái Đông 1 Nguyễn Ngọc Thanh Hiệu trưởng

THCS Hồng Thái Đông 2 Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng

THCS Hồng Thái Đông 3 Phạm Thị Phương CTCĐ

THCS Hồng Thái Đông 4 Dương Thị Ánh TPT

THCS Hồng Thái Đông 5 Mai Thị Hương TTCM

THCS Hồng Thái Đông 6 Đào Thị Thanh Hải TTCM



THCS Hồng Thái Đông 7 Trần Thị Thu Thương TPCM

THCS Hồng Thái Đông 8 Nguyễn Thị Kim Loan TPCM

THCS Hồng Thái Đông 9 Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 10 Đặng Thị Hằng Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 11 Trần Thu Hiền Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 12 Nguyễn Xuân Hiệp Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 13 Bùi Thị Quế Hồi Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 14 Lê Thị Minh Hồng Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 15 Nguyễn Thị Hương Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 16 Phạm Thị Bích Liên Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 17 Trần Thị Mai Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 18 Lê Thị Quyên Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 19 Nguyễn Đức Thịnh Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 20 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 21 Phạm Thị Thuyết Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 22 Hồ Thị Hải Yến Giáo viên

THCS Hồng Thái Đông 23 Lê Phương Thảo Giáo viên hợp đồng

THCS Hồng Thái Đông 24 Nguyễn Thị Nga Giáo viên hợp đồng

THCS Hồng Thái Đông 25 Lương Thu Huyền Giáo viên hợp đồng

THCS Hồng Thái Đông 26 Trần Thị Hoa Thư viện, y tế, TQ

THCS Hồng Thái Đông 27 Khúc Thị Trang Thiết bị

THCS Hồng Thái Đông 28 Nguyễn Thị Ngọc Hành chính

THCS Hồng Thái Đông 29 Nguyễn Thị Diệp Hành chính

18  THCS Tân Việt 1 Phạm Thị Thiên Hương Hiệu trưởng

 THCS Tân Việt 2 Nguyễn Văn Đoàn P. Hiểu trưởng

 THCS Tân Việt 3 Nguyễn Thị Hà TTCM

 THCS Tân Việt 4 Hoàn Thị Liên Giáo viên

 THCS Tân Việt 5 Nguyễn Thị Bích Đào Giáo viên

 THCS Tân Việt 6 Trần Ngọc Yến Giáo viên



 THCS Tân Việt 7 Nguyễn Thị Thu Phương TTCM

 THCS Tân Việt 8 Bùi Thị Thúy Hà CTCĐ

 THCS Tân Việt 9 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Giáo viên

 THCS Tân Việt 10 Vũ Tiến Hiển Giáo viên

 THCS Tân Việt 11 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên

 THCS Tân Việt 12 Phạm Quỳnh Anh Giáo viên

 THCS Tân Việt 13 Đinh Minh Kha Giáo viên

 THCS Tân Việt 14 Nguyễn Thị Chiên Giáo viên

 THCS Tân Việt 15 Phạm Thị Minh Giáo viên

 THCS Tân Việt 16 Trần Thị Hiển Giáo viên

 THCS Tân Việt 17 Nguyễn Thị Diễm My Giáo viên

19 THCS Yên Thọ 1 Lê Thị Thúy Liễu Hiệu trưởng

THCS Yên Thọ 2 Hoàng Thị Tuyến Phó H.trưởng

THCS Yên Thọ 3 Hà Thu Dung CTCĐ

THCS Yên Thọ 4 Nguyễn Thị Tuyết Mai TTCM

THCS Yên Thọ 5 Phạm Thị Ánh Tuyết TTCM

THCS Yên Thọ 6 Bùi Thị Hồng TPT-TPCM

THCS Yên Thọ 7 Ngô Thị Minh Hà TPCM

THCS Yên Thọ 8 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

THCS Yên Thọ 9 Trần Thị Phượng Giáo viên

THCS Yên Thọ 10 Đặng Thị Thanh Giáo viên

THCS Yên Thọ 11 Nguyễn Thị Tố Oanh Giáo viên

THCS Yên Thọ 12 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên

THCS Yên Thọ 13 Nguyễn Thị Sen Giáo viên

THCS Yên Thọ 14 Trần Thị Thạch Giáo viên

THCS Yên Thọ 15 Nguyễn Văn Hữu Giáo viên

THCS Yên Thọ 16 Nguyễn Thu Trang Giáo viên

THCS Yên Thọ 17 Nguyễn Thị Thu Trang NV HC

THCS Yên Thọ 18 Vũ Thị Thúy Loan NV Thư viện

THCS Yên Thọ 19 Phạm Thị Kiển NV HC

THCS Yên Thọ 20 Nguyễn Thanh Thủy NV Thiết bị



20 THCS Mạo Khê I 1 Lê Thị Lan Anh Hiệu trưởng

THCS Mạo Khê I 2 Nguyễn Thúy Hiến Hiệu phó

THCS Mạo Khê I 3 Đặng Thị Mai Quế Hiệu phó

THCS Mạo Khê I 4 Trần Thị Kim Sáu Tổ trưởng

THCS Mạo Khê I 5 Quang Thị Thu Hòa Tổ phó

THCS Mạo Khê I 6 Bùi Thị Hoa Giáo viên

THCS Mạo Khê I 7 Bùi Thị Thi Trang Giáo viên

THCS Mạo Khê I 8 Phạm Thị Quên Giáo viên

THCS Mạo Khê I 9 Thân Trọng Văn Giáo viên

THCS Mạo Khê I 10 Hoàng T Thùy Dương Giáo viên

THCS Mạo Khê I 11 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên

THCS Mạo Khê I 12 Phạm Văn Quang Giáo viên

THCS Mạo Khê I 13 Hoàng Thị Hương Giáo viên

THCS Mạo Khê I 14 Đinh văn Toàn Giáo viên

THCS Mạo Khê I 15 Trần Thị Hà Giáo viên

THCS Mạo Khê I 16 Trịnh Thị Yến Tổ trưởng

THCS Mạo Khê I 17 Hoàng T Tuyết Nhung Giáo viên

THCS Mạo Khê I 18 Lương Minh Tuyết Giáo viên

THCS Mạo Khê I 19 Lê Thị Thanh Hải Giáo viên

THCS Mạo Khê I 20 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên

THCS Mạo Khê I 21 Nguyễn T Thuỳ Dung Giáo viên

THCS Mạo Khê I 22 Phạm Thị Tuyết Linh Giáo viên

THCS Mạo Khê I 23 Đặng T Thanh Hồng Giáo viên

THCS Mạo Khê I 24 Nguyễn Thị Diệu Hoa Giáo viên

THCS Mạo Khê I 25 Đỗ Hải Yến Tổng phụ trách đội

THCS Mạo Khê I 26 Nguyễn Thị Mai Lâm Tổ phó

THCS Mạo Khê I 27 Ngô Thị The Giáo viên

THCS Mạo Khê I 28 Mạc Thị Đan Giáo viên

THCS Mạo Khê I 29 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên

THCS Mạo Khê I 30 Lưu Thị Quỳnh Mai Giáo viên

THCS Mạo Khê I 31 Hà Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng



THCS Mạo Khê I 32 Nguyễn Thị Thảo Tổ phó

THCS Mạo Khê I 33 Vũ Thị Hồng Hưng Giáo viên

THCS Mạo Khê I 34 Nguyễn T Thùy Yên Giáo viên

THCS Mạo Khê I 35 Vũ Thị Loan Giáo viên

THCS Mạo Khê I 36 Phạm T Thu Phương Giáo viên

THCS Mạo Khê I 37 Trần Nguyệt Vân Giáo viên

THCS Mạo Khê I 38 Bùi Thị Hải Hưng Giáo viên

THCS Mạo Khê I 39 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên

THCS Mạo Khê I 40 Nguyễn Thị Bích Tổ trưởng VP

THCS Mạo Khê I 41 Lê Thị Dung Thư viện

THCS Mạo Khê I 42 Đỗ Thị Hiền Hành chính

THCS Mạo Khê I 43 Vũ Thị Phương Thư viện

21  THCS Tràng Lương 1 Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng

 THCS Tràng Lương 2 Vũ Minh Tân TT tổ KHTN

 THCS Tràng Lương 3 Hoàng Văn Thắng TT tổ KHXH

 THCS Tràng Lương 4 Đồng Thị Thùy Giáo viên

 THCS Tràng Lương 5 Nguyễn Quang Minh Giáo viên

 THCS Tràng Lương 6 Nguyễn Bích Hảo Giáo viên

 THCS Tràng Lương 7 Tạ Văn Viên CTCĐ

 THCS Tràng Lương 8 Trần Thanh Thư Giáo viên

 THCS Tràng Lương 9 Hoàng Thế Hải Giáo viên

 THCS Tràng Lương 10 Lục Thị Thảo Giáo viên

 THCS Tràng Lương 11 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên

 THCS Tràng Lương 12 Nguyễn Thị Dung Nhân viên

 THCS Tràng Lương 13 Đào Thị Trang Nhân viên

 THCS Tràng Lương 14 Trần Thị Anh Nhân viên

22 THCS Lê Hồng Phong 1 Phạm Văn Thịnh Hiệu trưởng

THCS Lê Hồng Phong 2 Lê Thị Thúy Hường Hiệu Phó

THCS Lê Hồng Phong 3 Nguyễn Thị Hường Tổ trưởng XH



THCS Lê Hồng Phong 4 Hoàng Thị Phượng Tổ trưởng TN

THCS Lê Hồng Phong 5 Nguyễn Thị Chinh CTCĐ

THCS Lê Hồng Phong 6 Nguyễn Phương Anh Tổ phó tổ TN

THCS Lê Hồng Phong 7 Lê Bích Ngọc  Tổ phó tổ XH

THCS Lê Hồng Phong 8 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 9 Đàm Quang Cường Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 10 Đỗ Văn Duy Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 11 Trịnh Quỳnh Chi Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 12 Đặng Thị Thanh Quyên Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 13 Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 14 Bùi Anh Tuấn Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 15 Đoàn Thị Lê Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 16 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 17 Nguyễn Thị Thanh Hoa NVVT - Thủ quỹ

THCS Lê Hồng Phong 18 Nguyễn Thị Liên NV - Thư viện

THCS Lê Hồng Phong 19 Nguyễn Thị Vinh NV - Thiết bị

THCS Lê Hồng Phong 20 Nguyễn Thị Ngà Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 21 Đinh Tiến Dũng Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 22 Bùi Thị La Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 23 Ngô Ngân Thảo Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 24 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong 25 Nguyễn Thu Hải Giáo viên

23 THCS Thủy An 1 Đào Thị Lan Hiệu trưởng

THCS Thủy An 2 Bùi Thị Thu Thủy P. Hiệu trưởng

THCS Thủy An 3 Phạm Thị Bích Liên TTCM

THCS Thủy An 4 Nguyễn Tuấn Anh TTCM

THCS Thủy An 5 Nguyễn Thị Liễu TPT

THCS Thủy An 6 Nguyễn Thị Như Nguyệt CTCĐ

THCS Thủy An 7 Trần Thị Thuỷ Giáo viên

THCS Thủy An 8 Lâm Thị Mây Giáo viên

THCS Thủy An 9 Đào Thị Nho Giáo viên



THCS Thủy An 10 Nguyễn Thị Hường Giáo viên

THCS Thủy An 11 Vũ Việt Tùng Giáo viên

THCS Thủy An 12 Tạ Thị Thuý Giáo viên

THCS Thủy An 13 Phan Trung Cường Giáo viên

THCS Thủy An 14 Nguyễn Đức Ngọc Giáo viên

THCS Thủy An 15 Lê Thị Tuyên Giáo viên

THCS Thủy An 16 Phan Thị Huyền Giáo viên

THCS Thủy An 17 Nguyễn Thị Lương Kế toán

THCS Thủy An 18 Nguyễn Thị Liên Văn thư

THCS Thủy An 19 Nguyễn Thị Châm Thư viện

THCS Thủy An 20 Nguyễn Anh Tuấn GV

58 13 2 1

Người tổng hợp

Nguyễn Hà Phương

SĐT: 0395648969
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